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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

GPMT  : Giấy phép môi trường 

CTCN  : Chất thải công nghiệp 

CTNH  : Chất thải nguy hại 

ĐKKD : Đăng ký kinh doanh 

ĐTM  : Đánh giá tác động môi trường 

GCNĐT : Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

HTXLNTSH : Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

HTXLKT : Hệ thống xử lý khí thải 

KCN  : Khu công nghiệp 

MSDS  : Phiếu an toàn hóa chất 

NTSH  : Nước thải sinh hoạt 

PCCC  : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

TCCP  : Tiêu chuẩn cho phép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và môi trường 
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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Seyoung Việt Nam đã được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng 

cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 0202235300 lần đầu ngày 21/03/2024. 

Ngày 08/07/2024, Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 08/07/2024 của Bộ Tài 

nguyên và môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án Seyoung Vina tại Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (theo Giấy 

chứng nhận đầu tư số 6560033456 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận 

lần đầu ngày 18/03/2024, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 12/06/2024) với quy mô 

công suất chia thành 2 giai đoạn hoạt động: 

+ Giai đoạn 1, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 

tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main PCB) 1.500.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất sản phẩm màn hình hiển thị PCB 

(Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.500 tấn/năm). 

+ Giai đoạn 2, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 

tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main PCB) 1.500.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất sản phẩm màn hình hiển thị PCB 

(Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.500 tấn/năm).  

Nay, Công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị và 

công trình bảo vệ môi trường cho Giai đoạn 1, có một số sự thay đổi so với Quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định ĐTM của Bộ Tài nguyên và môi trường. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Công ty thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của Dự án Seyoung Vina (giai đoạn 1) trình Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chấp 

thuận (theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025).  

(1). Một số sự thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM của Bộ Tài 

nguyên và môi trường như sau: 

- Về máy móc sản xuất: bổ sung 01 dây chuyền lắp ráp bằng tay số 3 sản xuất màn hình 

hiển thị PCB (hiện Nhà máy có 03 chuyền) và đường ống thu gom khí thải về hệ thống xử lý 

khí thải tập trung nhưng hoạt động tối đa 02/03 chuyền (tùy theo từng mã sản phẩm theo yêu 

cầu của khách hàng) và không tăng công suất sản xuất chung của Giai đoạn 1 

-  Về công trình bảo vệ môi trường: 

+ Giảm diện tích kho chứa chất thải sinh hoạt từ 50 m2 xuống 25 m2; giảm diện tích kho 

chứa chất thải công nghiệp thông thường từ 100 m2 xuống 50 m2; giảm diện tích kho chứa 

chất thải nguy hại từ 50 m2 xuống 25 m2 (vì tổng diện tích nhà rác bị giảm từ 200 m2 xuống 

131,1 m2 theo Phụ lục II điều chỉnh GPXD số 3242/GPXD ngày 23/07/2024 do Ban quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng cấp). 
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2. Phạm vi đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) gồm: 

-  Diện tích hoạt động: 50.000 m2. 

- Quy mô công suất: Giai đoạn 1, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương 

đương 7.500 tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main PCB) 

1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất sản phẩm màn 

hình hiển thị PCB (Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.500 tấn/năm) 

- Các hạng mục công trình của Giai đoạn 1: nhà xưởng số 01, nhà bảo vệ, nhà để xe 

máy, bãi đỗ xe ô tô, phòng máy nén khí, phòng điện + phòng bơm; khu vực chòi hút thuốc, 

bể chứa nước cấp, sân đường nội bộ, công trình phụ trợ (cấp điện, cấp nước, PCCC, chống 

sét,…).  

- Máy móc thiết bị sản xuất:  

+ Máy móc sản xuất tấm bo mạch chủ: 01 Dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 2; 01 

Dây chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 1; 01 Dây chuyền lắp ráp bằng tay số 2; 01 

Dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Urethane Coating) 

+ Máy móc sản xuất màn hình hiển thị PCB: 01 Dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 1, 

01 Dây chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 2, Dây chuyền lắp ráp bằng tay số 1, 01 

Dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Conformal Coating); 01 Dây chuyền lắp ráp 

bằng tay số 3 (trong đó chỉ sử dụng tối đa 02/03 chuyền lắp ráp bằng tay). 

- Hạng mục công trình xử lý chất thải: 

+ 07 bể tự hoại 3 ngăn (tổng dung tích là 69 m3)  

+ 01 bể tách mỡ dung tích 20 m3 

+ 01 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (công suất 40 m3/ngày đêm) 

+ 01 kho chứa chất thải sinh hoạt (25 m2) 

+ 01 kho chứa chất thải công nghiệp (50 m2) 

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại (25 m2) 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải cho máy sản xuất tại xưởng 1 (lưu lượng 16.000 m3/giờ). 

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường của Dự án theo nội dung Quyết định phê duyệt ĐTM gồm: 

+ Tiếp tục lắp đặt bổ sung toàn bộ máy móc thiết bị cho giai đoạn 2 

+ Quy mô công suất: đạt 100% công suất thiết kế của Giai đoạn 2 

+ Hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 02 bể tự hoại 3 ngăn (tổng dung tích là 30 

m3); 01 hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất tại xưởng 2 (lưu lượng 16.000 m3/giờ). 

Kế hoạch thực hiện: dự kiến năm 2026.
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Seyoung Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông LIM HAESEON, Chức vụ: Tổng Giám đốc.   

- Giấy chứng nhận đầu tư số 6560033456 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 18/03/2024, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 12/06/2024. 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0202235300 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố 

Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21/03/2024. 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án Seyoung Vina (giai đoạn 1) 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 

2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (GPXD số 

3242/GPXD ngày 23/07/2024). 

- Cơ quan cấp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 08/07/2024 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Seyoung Vina  

- Quy mô của dự án đầu tư: tổng vốn đầu tư của Dự án là 851.690.000.000 đồng → Đối 

chiếu Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công số 39:2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 

27/6/2019 thì dự án thuộc nhóm B. 

- Dự án có tiêu chí môi trường như dự án đầu tư nhóm III. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất và sản phẩm của dự án đầu tư 

- Theo Quyết định phê duyệt ĐTM, công suất sản xuất của dự án là: 

+ Giai đoạn 1, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 

tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main PCB) 1.500.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất sản phẩm màn hình hiển thị PCB 

(Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.500 tấn/năm). 

+ Giai đoạn 2, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 

tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main PCB) 1.500.000 sản 
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phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất sản phẩm màn hình hiển thị PCB 

(Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.500 tấn/năm).  

- Theo đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) của dự án là: 

Bảng 1.1. Công suất đề xuất cấp GPMT (Giai đoạn 1) 

STT Tên sản phẩm 

Theo Quyết định phê duyệt 

ĐTM (1854/QĐ-BTNMT 

ngày 08/07/2024) – Giai 

đoạn 1 (sản phẩm/năm) 

Đề xuất cấp GPMT (Giai 

đoạn 1) 

Sản 

phẩm/năm 
Tấn/năm Sản phẩm/năm Tấn/năm 

1 

Sản xuất sản 

phẩm tấm bo 

mạch chủ (Main 

PCB) 

1.500.000 6.000 1.500.000 6.000 

2 

Sản xuất 

sản phẩm màn 

hình hiển thị PCB 

(Display PCB) 

1.500.000 1.500 1.500.000 1.500 

 Tổng 3.000.000 7.500 3.000.000 7.500 

 

Tấm bo mạch chủ Main PCB  

 

Màn hình hiển thị Display PCB 

Hình 1.1. Hình ảnh sản phẩm của dự án 

- Main PCB Assembly: Trình điều khiển điều khiển động cơ BLDC (Brushless DC 

motor - động cơ điện 1 chiều không chổi than) của các thiết bị gia dụng như máy giặt/máy 

rửa bát.Công nghệ chủ chốt là điều khiển hiệu suất cao cho phép điều khiển tốc độ có độ chính 

xác cao, ít tiếng ồn, bảo trì cao và mô-men xoắn cao - tỷ lệ quán tính, là bộ phận vận hành hệ 

thống. 

- Display PCB Assembly: Là thiết bị hiển thị trạng thái, tiến độ,… của các thiết bị gia 

dụng như máy giặt/máy rửa chén, đồng thời là thành phần chịu trách nhiệm điều khiển tổng 

thể các thiết bị gia dụng. 
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- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ROHS (quy định của liên minh Châu Âu EU đối với danh 

mục sản phẩm hàng hóa điện và điện tử bắt buộc phải có chứng nhận ROHS khi xuất khẩu 

vào thị trường EU và Hoa Kỳ); CE cho khách hàng Châu Âu, UL/CSA cho khách hàng Châu 

Mỹ; 

- Quy trình hoạt động tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường). 

1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án 

Không thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

STT Tên  
Theo Quyết định phê duyệt ĐTM 

(1854/QĐ-BTNMT ngày 08/07/2024)  

Đề xuất cấp 

GPMT (giai 

đoạn 1) 

1 

Quy trình công 

nghệ sản xuất 

tấm bo mạch chủ 

(Main PCB) 

Tấm bảng mạch trống → Nạp bảng mạch tự 

động → Dán nhãn → In kem 

hàn lên PCB → Kiểm tra kem hàn → Gắn linh 

kiện tự động lên PCB → Lò hàn đối lưu Reflow 

→ Kiểm tra quang học tự động AOI → Dỡ 

bảng mạch → Cấp bảng mạch → Gắn chèn linh 

kiện tự động → Cấp bảng mạch → Chèn linh 

kiện thủ công → Lò hàn sóng → Kiểm tra trong 

mạch ICT → Kiểm tra chức năng FCT → Cắt 

bảng mạch → Phun keo phủ bảo vệ bảng mạch 

(Urethane Coating) → Làm khô → Kiểm tra 

chức năng FCT → Sản phẩm 

Không thay đổi 

2 

Quy trình công 

nghệ sản xuất 

màn hình hiển thị 

PCB (Display 

PCB) 

Tấm bảng mạch trống → Nạp bảng mạch tự 

động → In kem hàn lên PCB → 

Kiểm tra kem hàn → Gắn linh kiện tự động lên 

PCB → Lò hàn đối lưu Reflow → Kiểm tra 

quang học tự động AOI → Nạp bảng mạch tự 

động → Dán nhãn → In kem hàn lên PCB → 

Kiểm tra kem hàn → Gắn linh kiện tự động lên 

PCB → Lò hàn đối lưu Reflow → Kiểm tra 

quang học tự động AOI → Cấp bảng mạch → 

Kiểm tra trong mạch ICT → Phun keo phủ bảo 

vệ bảng mạch (Conformal Coating) → Đảo 

ngược bảng mạch → Phun keo phủ bảo vệ bảng 

mạch (Conformal Coating) → Làm khô → Cắt 

bảng mạch → Chèn thủ công các linh kiện → 

Kiểm tra chức năng FCT → Sản phẩm 

Không thay đổi 

Chi tiết quy trình: 

a. Quy trình công nghệ sản xuất tấm bo mạch chủ (Main PCB) 
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Nạp bảng mạch tự động

In kem hàn lên PCB

Kiểm tra kem hàn

Gắn linh kiện tự động 

lên PCB

Lò hàn đối lưu Reflow

Kiểm tra quang học

 tự động AOI

Dỡ bảng mạch 

Cấp bảng mạch 

Gắn chèn linh kiện tự 

động

Lò hàn sóng

Kiểm tra ICT

Kiểm tra FCT

Cắt bảng mạch

Tấm bảng mạch trống

Kem hàn 
Kem hàn thải, vỏ 

hộp kem

Điện năng
Hơi VOCs: 

Propanol, Rosin

Hơi VOCs: 

Propanol, Rosin

Dán nhãn

Chèn linh kiện thủ công

Cấp bảng mạch 

Phủ Urethane bảo vệ 

bảng mạch

Làm khô

Kiểm tra FCT

Sản phẩm

Keo UF-

825A,B

Hơi VOCs:Dimethylphenol 

Phosphate, Polypropylene glycol 

Hơi VOCs:Dimethylphenol 

Phosphate, Polypropylene glycol 

MCU

IC, Các linh kiện cắm bảng 

mạch có chân khác

IC, Các linh kiện cắm bảng 

mạch có chân khác

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất Main PCB 

Thuyết minh: 
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Bước 1: In kem hàn 

Đầu tiên, tấm bản mạch trống được đưa qua công đoạn in kem hàn để tạo hình các đường 

mạch dẫn điện và vị trí gắn linh kiện. Công đoạn in kem hàn được thực hiện tự động bằng 

máy. Công nhân chỉ đưa các khay bản mạch trống vào buồng cấp liệu của máy, cánh tay robot 

sẽ tự động nhấc khay vào trong buồng in và tiến hành in phủ kem thiếc tại các vị trí đã được 

cài đặt sẵn trên bảng điều khiển của máy in. Kem thiếc in bản mạch được nhập khẩu dưới 

dạng các lọ nhựa, trọng lượng Trước khi in, công nhân sẽ mở nắp và gắn vào buồng in của 

thiết bị. Kem hàn được máy SPI (Solder Paste Inspection) là một thiết bị quang học được sử 

dụng để tự động kiểm tra lớp kem hàn trên PCB sau khi được in lên các mạch đồng. Thực tế, 

SPI có thể xem như một dạng của hệ thống AOI, nhưng chuyên dụng trong việc kiểm tra chất 

lượng kem hàn trên PCB. 

 

Hình ảnh máy in kem hàn 

Bước 2: Gắn các linh kiện SMD (Surface Mount- Device)– bằng công nghệ gắn bề mặt 

Sau khi in kem hàn, tấm bản mạch PCB được chuyển sang máy gắn các linh kiện tự 

động CHIP MOUNT YRM20. Trong máy có các đầu hút để lấy linh kiện và gắn lên đúng vị 

trí in kem hàn ở trên.  

 

Hình ảnh máy gắn linh kiện tự động 

Bước 3: Hàn đối lưu - Reflow 
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Sau khi lắp ráp linh kiện, bản mạch sẽ chuyển theo băng chuyền sang lò hàn đối lưu ở 

nhiệt độ 170 - 250oC trong khoảng 8 phút để làm khô lớp kem thiếc, cố định linh kiện. Lò hàn 

được gia nhiệt bằng điện năng. Ở nhiệt độ 250oC, kem hàn hữu cơ bay hơi phát sinh khí thải 

chứa VOC được thu gom theo hệ thống ống hút cắm trực tiếp vào buồng gia nhiệt của lò nung, 

sau đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bên ngoài nhà xưởng của dự án. 

 

Hình ảnh máy gắn linh kiện tự động 

Bước 4: Kiểm tra quang học tự động AOI 

Tiếp theo bản mạch sẽ chuyển qua máy kiểm tra quang học tự động AOI để phát hiện 

các lỗi: gắn linh kiện sai, lệch vị trí; kem thiếc bị tràn ra ngoài,  

Kiểm tra quang học tự động (AOI - Automated Optical Inspection) là một quy trình 

quan trọng được sử dụng trong lắp ráp bản mạch PCB, cũng như kiểm tra các bảng mạch in. 

Nó đóng một vai trò hiệu quả và chính xác trong việc phát hiện tổ hợp điện tử và PCB để đảm 

bảo sản phẩm có chất lượng cao khi rời khỏi dây chuyền sản xuất và PCB không có bất kỳ lỗi 

sản xuất nào. 

AOI có thể kiểm tra các khuyết tật trên bề mặt bản mạch (chẳng hạn như các nốt sần và 

vết xước), các khuyết tật về kích thước (ví dụ như hở mạch, ngắn mạch và lớp kem hàn mỏng 

hơn), phát hiện linh kiện sai, bị thiếu và được đặt sai, lệch vị trí,... 

Bản mạch lỗi sẽ được máy kiểm tra đẩy ra ngoài và cuối ca làm việc, công nhân chuyển 

về khu vực sửa chữa. Tại dây chuyền SMD2 bố trí 2 khu vực sửa chữa để sữa chữa bảng mạch 

lỗi. Toàn bộ bản mạch lỗi từ các công đoạn kiểm tra được đăng ký vào hệ thống điều hành và 

thực thi sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) và được đưa về khu vực sửa chữa 

bản mạch của dự án, tại đây công nhân sẽ phân tích các lỗi và phán đoán vật tư thay thế, sửa 

chữa. Để sửa lỗi bản mạch, công nhân sẽ dùng các đầu khò (gia nhiệt bằng điện) hơ vào bản 

mạch lỗi để làm chảy lớp kem thiếc gắn linh kiện. Tiếp theo, loại bỏ các linh kiện lỗi, vệ sinh 

bản mạch rồi hàn thay thế các linh kiện mới. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án Seyoung Vina (giai đoạn 1)” - Đ/c: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam 

Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 

 

                                                                                                                                 12 

Bước 5: Gắn chèn các linh kiện tự động 

Tiếp theo bảng mạch được dẫn đến khu vực các máy gắn chèn tự động (IMT- Insertion 

Mount Technology)- để tiếp tục gắn các linh kiện có dây dẫn xuyên lỗ như các điện trở, tụ 

điện… (khác với các linh kiện gắn bề mặt -SMD là các linh kiện không xuyên lỗ). 

 

Máy gắn chèn linh kiện tự động 

Bước 6: Chèn linh kiện thủ công 

Đây là công đoạn lắp ráp thủ công các linh kiện có kích thước lớn mà máy móc ở công 

đoạn SMD không làm được. Công nhân sẽ trực tiếp gắn các linh kiện lên mặt trước và mặt 

sau của bảng mạch tại những vị trí đã chấm kem hàn định vị. 

Bước 7: Lò hàn sóng 

Sau đó, bản mạch được đưa vào lò hàn sóng ở nhiệt độ 260oC trong khoảng 10 giây để 

cố định linh kiện. Lò hàn sóng được gia nhiệt bằng điện năng. Ở nhiệt độ 260oC, kem hàn bay 

hơi phát sinh khí thải chứa VOC được thu gom theo hệ thống ống hút cắm trực tiếp vào buồng 

gia nhiệt của lò hàn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bên ngoài nhà xưởng của 

dự án. 

Sau bước hàn sóng, bản mạch tiếp tục được đưa qua công đoạn kiểm tra. 

Bước 8: Kiểm tra  

Sau quá trình lắp ráp hoàn chỉnh, sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng bằng máy ICT/FCT, 

máy kiểm tra ICT/FCT được vận hành thông qua một màn hình máy tính để tra linh kiện, 

chức năng bản mạch, chân IC, logic IC sau khi được lắp ráp gia công.  Máy kiểm tra ICT/FCT 

trong nhà máy sản xuất được xem là một khâu quan trọng vì đây là bước kiểm tra chất lượng 

sản phẩm điện tử sau quá trình gia công. Quá trình đánh giá hoàn toàn tự động thông qua lịch 

sử đánh giá đã được lưu từ trước. Các nội dung kiểm tra của máy bao gồm: 

- Đánh giá chất lượng linh kiện. 
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- Kiểm tra thông mạch hay ngắn mạch, kiểm tra điện dung, kiểm tra đi-ốt, kiểm tra linh 

kiện bán dẫn, kiểm tra hiệu ứng trường. 

- Kiểm tra các tiếp điểm của relay và công tắc trước và trong quá trình vận hành 

- Kiểm tra điện áp dòng điện có trên thiết bị khi được cấp nguồn. 

- Kiểm tra chức năng trên board mạch như kiểm tra chức năng giao tiếp, chất lượng 

LED, tín hiệu tần số… 

- Kiểm tra dòng điện, điện áp, khả năng xả của tụ điện, kiểm tra tín hiệu xung, tần số… 

Trong quá trình lắp ráp và kiểm tra sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi hoặc sai sót sẽ được 

xử lý lại, các linh phụ kiện lỗi sẽ được đổi trả cho nhà cung cấp. Theo kinh nghiệm sản xuất 

của chủ dự án thì các sản phẩm lỗi từ loại hình sản xuất của dự án rất ít khi xảy ra, tỉ lệ sản 

phẩm lỗi < 0,2% tổng sản phẩm. Tỷ lệ sửa chữa được chiếm 95% tổng sản phẩm lỗi, 5% còn 

lại thải bỏ dưới dạng CTNH. 

 

Hình ảnh máy kiểm tra chức năng ICT/FCT 

Bước 9: Cắt tấm bảng mạch 

Các bản mạch sau khi làm sạch được chuyển sang máy cắt tấm. Tại đây máy sẽ tiến 

hành cắt tự động các tấm PCB thành các bản mạch nhỏ phù hợp theo lập trình. Cuối cùng, 

bảng mạch nhỏ được robot đẩy ra khỏi máy cắt. 

Quá trình cắt tấm được thực hiện tự động bằng máy cắt tự động. Quá trình cắt được thực 

hiện trong buồng cắt hoàn toàn kín. 
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Mắt cắt tự động 

Bước 10: Phun keo phủ bảo vệ bảng mạch -Urethan Coating 

Loại keo phủ (UF-825A và UF-825B) phù hợp này được biết đến với khả năng chống 

ẩm và ăn mòn hóa chất, nấm, bụi bẩn, phóng tĩnh điện tuyệt vời. Urethane vượt trội trong việc 

bảo vệ thiết bị điện tử trước các yếu tố môi trường khắc nghiệt. Nó tạo thành một rào cản 

mạnh mẽ chống lại hóa chất và độ ẩm, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất ổn định của PCB. 

Quá trình phun lớp phủ này được thực hiện tự động bằng robot được lập trình giúp nâng 

cao chất lượng và giảm chi phí nhân công, các lớp phủ được đều hơn. 

Keo phủ được làm khô qua máy sấy để làm khô lớp sơn, nhiệt độ sấy khoảng 600C, 

trong vòng khoảng 30 phút. Quá trình sấy khô lớp phủ làm phát sinh lượng nhỏ hơi VOC sẽ 

được thu gom bằng các ống hút trực tiếp dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp đặt bên ngoài nhà 

xưởng. 

 

Phủ keo bảo vệ bằng cánh tay robot 
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Máy sấy lớp phủ Urethane 

Bảng mạch sau sấy được chuyển qua công đoạn kiểm tra chức năng bằng máy FCT  

Bước 11: Kiểm tra FCT 

FCT là máy kiểm tra chức năng board mạch, linh kiện điện tử, đáp ứng các chỉ tiêu hay 

yêu cầu mà board mạch cần có. Việc này được xem là khâu đánh giá chất lượng sản phẩm 

sau khi gia công, quá trình đánh giá được thực hiện thông qua máy và được lưu lại để kiểm 

duyệt.Việc vận hành và theo dõi vận hành được thông qua một màn hình máy tính, trên này 

sẽ có đầy đủ chi tiết các thông số và mô phỏng cho tất cả quá trình hay chức năng được kiểm 

tra. Kiểm tra chức năng được thực hiện một cách tự động bởi dây chuyền sản xuất được điều 

khiển bằng phần mềm kiểm tra. 

Bước 12: Đóng gói, xuất hàng 

Các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói. Sau đó được nhập kho và chờ xuất theo yêu 

cầu của khách hàng. 

Thị trường tiêu thụ: Tất cả các sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường 

đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, Châu Âu và Hàn Quốc. Dự án cũng cung cấp cho một 

nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Hàn Quốc (LG Electronics). 

b. Quy trình công nghệ sản xuất màn hình hiển thị PCB 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án Seyoung Vina (giai đoạn 1)” - Đ/c: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam 

Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 

 

                                                                                                                                 16 

Nạp bảng mạch tự động

In kem hàn lên PCB

Kiểm tra kem hàn

Gắn linh kiện tự động 

lên PCB

Lò hàn đối lưu Reflow

Kiểm tra quang học

 tự động AOI

Nạp bảng mạch tự động

Dán nhãn

In kem hàn lên PCB

Kiểm tra kem hàn

Gắn linh kiện tự động 

lên PCB

Lò hàn đối lưu Reflow

Kiểm tra quang học

 tự động AOI

Cấp bảng mạch 

Chèn thủ công các linh 

kiện

Kiểm tra FCT

Sản phẩm

Tấm bảng mạch trống

Kem hàn 
Kem hàn thàn, vỏ 

hộp kem

Điện năng
Hơi VOCs: Propanol, 

Rosin

Kem hàn 
Kem hàn thàn, vỏ 

hộp kem

Điện năng Hơi VOCs: Propanol, Rosin

Keo PAS 

7800

Hơi VOCs: Toluen, 

Methyltrimethoxysilane 

Kiểm tra ICT

Phủ Conformal bảo vệ 

bảng mạch

Phủ Conformal bảo vệ 

bảng mạch

Hơi VOCs: Toluen, 

Methyltrimethoxysilane 

Đảo ngược bảng mạch

Keo PAS 

7800

Làm khô

Cắt bảng mạch

MCU

MCU

IC, Các linh kiện cắm bảng 

mạch có chân khác

 

Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất Display PCB 

Thuyết minh: 
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Bước 1: In kem hàn 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 2: Gắn các linh kiện tự động SMD (Surface Mount- Device)– bằng công nghệ gắn 

bề mặt 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 3: Hàn đối lưu - Reflow 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 4: Kiểm tra quang học tự động AOI 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 5: In kem hàn 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 6: Gắn các linh kiện SMD (Surface Mount- Device)– bằng công nghệ gắn bề mặt 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 7: Hàn đối lưu - Reflow 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 8: Kiểm tra quang học tự động AOI 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. Tại dây chuyền SMD1 bố trí 01 khu vực 

sửa chữa để sữa chữa bảng mạch lỗi. Toàn bộ bản mạch lỗi từ các công đoạn kiểm tra được 

đăng ký vào hệ thống điều hành và thực thi sản xuất (Manufacturing Execution System – 

MES) và được đưa về khu vực sửa chữa bản mạch của dự án, tại đây công nhân sẽ phân tích 

các lỗi và phán đoán vật tư thay thế, sửa chữa. Để sửa lỗi bản mạch, công nhân sẽ dùng các 

đầu khò (gia nhiệt bằng điện) hơ vào bản mạch lỗi để làm chảy lớp kem thiếc gắn linh kiện. 

Tiếp theo, loại bỏ các linh kiện lỗi, vệ sinh bản mạch rồi hàn thay thế các linh kiện mới. 

Bước 9: Kiểm tra ICT 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 10: Phun keo phủ Conformal Coating bảo vệ bảng mạch 

Loại keo phủ (PAS7800) phù hợp này được biết đến với khả năng chống ẩm và ăn mòn 

hóa chất, nấm, bụi bẩn, phóng tĩnh điện. Nó tạo thành một rào cản mạnh mẽ chống lại hóa 

chất và độ ẩm, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất ổn định của PCB. 

Quá trình phun lớp phủ này được thực hiện tự động bằng robot được lập trình giúp nâng cao 

chất lượng và giảm chi phí nhân công, các lớp phủ được đều hơn. 

Bước 11: Đảo ngược bảng mạch. 
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Bảng mạch được đảo ngược để phủ lớp keo bảo vệ bảng mạch tại mặt bảng mạch còn lại. 

Bước 12: Phun keo phủ Conformal Coating bảo vệ bảng mạch 

Tương tự như bước 10.  

Bước 13: Làm khô 

Keo phủ được làm khô qua máy sấy. Bảng mạch sau khi phun keo được đưa qua lò sấy ở nhiệt 

độ khoảng 60oC trong khoảng 30p để làm khô lớp keo.Quá trình sấy bảo vệ bảng mạch làm phát sinh 

lượng nhỏ hơi VOC sẽ được thu gom bằng các ống hút trực tiếp dẫn về hệ thống xử lý khí thải lắp 

đặt bên ngoài nhà xưởng. 

Bước 14: Cắt bảng mạch 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 15: Chèn thủ công các linh kiện  

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 16: Kiểm tra FCT 

Tương tự như dây chuyền sản xuất Main PCB. 

Bước 17: Đóng gói, xuất hàng  

Các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói. Sau đó được nhập kho và chờ xuất theo yêu 

cầu của khách hàng. 

1.3.3. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

Công ty đã lắp đặt đầy đủ 100% máy móc, chuyền sản xuất cho giai đoạn 1, bổ sung 01 

chuyền lắp ráp bằng tay số 03 sản xuất màn hình hiển thị PCB gồm: 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất (giai đoạn 1) 

STT Tên hạng mục 

Theo Quyết định 

phê duyệt ĐTM 

(1854/QĐ-BTNMT 

ngày 08/07/2024)  

Thực tế 

lắp đặt 

(Giai 

đoạn 1) 

Ghi chú 

I Quy trình sản xuất tấm bo mạch chủ 

1 
Dây chuyền lắp ráp tự động 

SMD số 2 
01 01  Không thay đổi 

2 
Dây chuyền gắn chèn linh kiện 

tự động IMT số 1 
01 01 Không thay đổi 
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3 
Dây chuyền lắp ráp bằng tay số 

2 
01 01 Không thay đổi 

4 

Dây chuyền phun keo phủ bảo 

vệ bảng mạch (Urethane 

Coating)  

01 01 Không thay đổi 

II Quy trình sản xuất màn hình hiển thị PCB 

1 
Dây chuyền lắp ráp tự động 

SMD số 1 
01 01 Không thay đổi 

2 
Dây chuyền gắn chèn linh kiện 

tự động IMT số 2 
01 01 Không thay đổi 

3 
Dây chuyền lắp ráp bằng tay số 

1 
01 01 Không thay đổi 

4 

Dây chuyền phun keo phủ bảo 

vệ bảng mạch (Conformal 

Coating) 

01 01 Không thay đổi 

5 
Dây chuyền lắp ráp bằng tay số 

3 
0 01 Bổ sung 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.4.1. Nguyên vật liệu  

Không thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

TT Nguyên liệu đầu vào 
 

Giai đoạn 1 
Ghi chú 

(Nguồn gốc. đặc 

tính…) Đơn vị/năm 
Tấn/ 

năm 

1 

Bảng mạch PCB trống

  

(1 Main PCB /1 PCB,  

1 Display PCB/2PCB) 

4.500.000 1.125,15 Hàn Quốc 
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TT Nguyên liệu đầu vào 
 

Giai đoạn 1 
Ghi chú 

(Nguồn gốc. đặc 

tính…) Đơn vị/năm 
Tấn/ 

năm 

2 

MCU 

 

4.500.000 45,15 
Hàn Quốc. 

Nhật Bản 

3 

IC 

 

 

40.500.000 203,15 

Hàn Quốc. 

Nhật Bản. 

Hoa Kỳ. 

… 

4 

Heat Sink (tản nhiệt) 

 

6.000.000 480,15 Trung Quốc 

5 

Electronic Parts (linh kiện cắm bản 

mạch) 

(tụ điện, biến trở, chip, đèn Led,…)  
 

1.230.000.000 5.647,15 

Hàn Quốc. 

Nhật Bản. 

Hoa Kỳ. 

… 

Tộng cộng 1.285.500.000 7.500,75  

* Hóa chất sử dụng phục vụ sản xuất tại dự án dự kiến như sau: 

Bảng 1.1. Dự kiến nhu cầu hóa chất sử dụng của dự án 
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TT 
Tên hóa 

chất 

Khối 

lượng 

GĐ1 

(Kg) 

Công đoạn Thành phần Mã CAS 

1 

Chất trợ 

dung  

SV-PBF-

304P 

1.400  Chất pha loãng 

Nhựa thông 

POLYMERIZED 

ROSIN (8-13%); 

Propanol  (80-90%);các 

thành phần khác (2-

7%) 

Rosisn (8050-09-7) 

Propanol (71-23-8) 

2 

Isopropyl 

alcohol 

S-1000 

500  
Chất pha loãng  

(để làm sạch) 

Rượu Iso propanol 

(98%), các thành phần 

khác 2% 

Propanol (mã CAS 71-

23-8) 

3 

Chất bôi 

trơn tản 

nhiệt  

YG6111 

2.600  Bôi trơn tản nhiệt 

Zinc oxide (50-60%), 

Aluminum oxide (10-

20%) 

Zinc oxide (1314-13-2) 

Aluminum oxide 

(1344-28-1) 

4 

Dây thiếc 

hàn không 

chì 

(HSE-21 

SR34 

SUPER, 

HSE-39A 

W3.0 No 

Flux) 

8.400  Hàn sóng 
Thiếc 90-95%, bạc 

3%,đồng 2-3% 

Thiếc (7440-31-5) 

Bạc (7440-22-4) 

Đồng (7440-50-8) 

5 

Kem hàn 

LFM 48W 

TM-HP 

700  

Gắn linh kiện lên 

bề mặt PCB của  

Dây chuyền 

SMD1,2 

Thiếc 83,7-85,3%; bạc 

2,8-3,2%;đồng 0,4-

0,6%; chất trợ dung 

11,5-12,5% 

 

6 

Kem hàn 

HSE-02 

SR34 

200  Sửa chữa 

Thiếc 92,1-93,9%; bạc 

2,8-3,2%;đồng 0,3-

0,7%; chất trợ dung 3-

4% 
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TT 
Tên hóa 

chất 

Khối 

lượng 

GĐ1 

(Kg) 

Công đoạn Thành phần Mã CAS 

7 

Keo phủ 

Conformal 

coating  

PAS-7800 

24.700  

Phun keo 

Conformal bảo 

vệ bảng mạch  

Toluene (30-40%), 

Methyltrimethoxysilane 

(1-10%); Các thành 

phần khác không độc 

hại (50-69%) 

Toluene (108-88-3) 

Methyltrimethoxysilane 

(1185-55-3) 

8 

 

Keo phủ 

Urethane 

coating 

UF-825A 

77.100  

Phun keo 

Urethane 

bảo vệ bảng 

mạch  

Methylenebis(4.1-

phenylene) 

=Diisocyanate (44%); 

polyisocyanate (10-

20%); Tricresil 

Photphat (23%); 

Dimethylphenol 

Phosphate (16%) 

Methylenebis(4.1-

phenylene) 

=Diisocyanate (101-68-

8). 

Tricresil Photphat 

(1330-78-5) 

 Dimethylphenol 

Phosphate (25155-23-

1) 

9 

Keo phủ 

Urethane 

coating 

UF-825B 

146.700  

Phun keo 

Urethane 

bảo vệ bảng 

mạch  

Dầu (75-

80%),polypropylene 

glycol (15-20%), 

Tricresil Phosphate 

(1%), chất khác (1-5%) 

Polypropylene Glycol 

(25322-69-4) 

Tricresil Photphat 

(1330-78-5) 

Cộng 262.300     

 

1.4.2. Lao động, điện năng, nước sạch, nước cất 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng lao động, điện, nước sạch của dự án (giai đoạn 1) 

STT 
Tên nguyên 

liệu 
Đơn vị 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo Quyết định 

phê duyệt ĐTM 

(giai đoạn 1) 

Đề xuất cấp GPMT 

(giai đoạn 1) 
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1 Lao động người/ngày 250 250 

2 Số ca làm việc Ca/ngày 03 03 

3 Điện  KWh/tháng 60.000 60.000 

4 Nước sạch m3/ngày 59,08 59,08 

- 

Sinh hoạt của 

công nhân viên 

(có nấu ăn) 

m3/ngày 21,25 21,25 

- Tưới cây xanh m3/ngày 25,58 25,58 

- 
Phun ẩm sân 

đường nội bộ 
m3/ngày 2,40 2,40 

- 
Thất thoát, dự 

phòng 
 9,85 9,85 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.5.1. Vị trí địa lý của Dự án 

- Vị trí: Dự án “ Dự án Seyoung Vina” nằm trong Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 

2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng. 

Ranh giới của Dự án được xác định như sau: 

- Phía Tây tiếp giáp đường giao thông nội bộ KCN Nam Đình Vũ (khu 2). 

- Phía Nam tiếp giáp lô CN 7.2C và CN7.2A. 

- Phía Bắc tiếp giáp khu vực đất trống. 

- Phía Đông tiếp giáp khu vực đất trống. 

Vị trí khu đất thực hiện dự án: 
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Hình 1.3.Vị trí thực hiện dự án 

1.5.2. Các hạng mục công trình của Dự án  

Đã hoàn thành 100% việc xây dựng các công trình Giai đoạn 1 và có sự thay đổi, đã 

được cấp GPXD cụ thể như sau: 

1.5.2.1. Các công trình của dự án 

Bảng 1.4. Công trình của dự án 

STT Tên hạng mục 

Theo Quyết 

định phê duyệt 

ĐTM (1854/QĐ-

BTNMT ngày 

08/07/2024) – 

Giai đoạn 1 (m2) 

Đề xuất cấp GPMT 

(Giai đoạn 1) 

1 
Nhà xưởng số 01 + văn phòng + 

căng tin (02 tầng) 
15.601 Không thay đổi 

2 Nhà bảo vệ 100 Không thay đổi 

3 Nhà để xe máy 1.393,19 Không thay đổi 

4 Bãi đỗ ô tô - Không thay đổi 

5 Phòng máy nén khí 55 Không thay đổi 
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6 Phòng điện + phòng bơm 195 Không thay đổi 

7 Khu vực chòi hút thuốc 32 Không thay đổi 

8 Bể chứa nước cấp 500 m3 - Không thay đổi 

9 Sân đường nội bộ + lối đi bộ 7.279,30 Không thay đổi 

10 Cây xanh cảnh quan 
2.507,21 

 
Không thay đổi 

1.5.2.2. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 1.5. Công trình bảo vệ môi trường của dự án 

STT Tên hạng mục 

Theo Quyết định 

phê duyệt ĐTM 

(1854/QĐ-BTNMT 

ngày 08/07/2024) – 

Giai đoạn 1 

Đề xuất cấp GPMT 

(Giai đoạn 1) 
Ghi chú 

1 Bể tự hoại 3 ngăn) 
07 bể, tổng dung tích 

69 m3 
Không thay đổi - 

2 Bể tách mỡ  
01 bể, tổng dung tích 

20 m3 
Không thay đổi - 

 

3 

Trạm XLNT sinh 

hoạt tập trung  

Công suất 40 m3/ngày 

đêm 

01 HT 

Không thay đổi - 

4 
Kho chứa chất 

thải sinh hoạt 
50 m2 25 m2 Giảm 25 m2 

5 

Kho chứa chất 

thải công nghiệp 

thông thường 

100 m2 50 m2 Giảm 50 m2 

6 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 
50 m2 25 m2 Giảm 25 m2 
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7 

Điểm đấu nối 

nước thải vào hệ 

thống thu thoát 

nước mưa chung 

của KCN 

01 điểm Không thay đổi - 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

Không thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

a. Đối với quy hoạch phát triển của Chính Phủ và Bộ Công thương 

- Quy định tại Quyết định số 3892/QĐ-BCT ngày 28/9/2016 của Bộ Công thương phê 

duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng sông Hồng đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035. Trong đó, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử là một trong những quy 

hoạch phát triển chủ yếu, cụ thể, đến năm 2025 thu hút đầu tư nước ngoài, các tập đoàn điện 

tử lớn vào công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất, lắp ráp các loại máy tính, thiết bị công nghệ 

thông tin và viễn thông, thiết bị điện, điện tử dân dụng và chuyên dụng... Hình thành một số 

nhà máy quy mô lớn, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực lắp ráp máy tính, sản xuất thiết bị 

thông tin liên lạc; Phát triển sản xuất linh kiện điện tử, máy tính xách tay, lắp ráp máy chủ và 

siêu máy tính tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.  

- Quy định tại Quyết định số 880/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 09/06/2014 

về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Theo đó, tập trung xây dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành 

công nghiệp chủ lực để hỗ trợ cho các ngành khác phát triển, tiếp tục phát triển phương thức 

lắp ráp các thiết bị điện tử, tin học để đáp ứng nhu cầu sản phẩm điện tử trong nước và tham 

gia xuất khẩu; tăng cường liên kết với các tập đoàn điện tử, tin học lớn trên thế giới để tiếp 

nhận công nghệ hiện đại và tăng năng lực sản xuất linh kiện trong nước. 

b. Đối với quy hoạch của thành phố Hải Phòng 

- Quy định tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc ban hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không 

khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

- Quy định tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050 và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo 

đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn, có năng suất, giá trị gia 

tăng và hàm lượng khoa học – công nghiệp cao, công nghiệp sạch, công nghiệp biển, công 

nghiệp điện tử, điện gia dụng, công nghiệp hàng xuất khẩu các ngành công nghiệp hỗ trơ, sản 

phẩm có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên thu hút công nghiệp xanh, sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường. Xây dựng thành phố Hải 

Phòng hiện đại, thông minh với tốc độ tăng trưởng kinh tế đột phá, góp phần đưa nền kinh tế 

- xã hội thành phố phát triển nhanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; là trung 
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tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có năng lực cạnh tranh cao và phát triển bền vững. 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển là chú 

ý giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa kế thừa và 

phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu 

là chủ đạo, để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, 

sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển phát triển hiện đại, thông minh, bền 

vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ 

logistics, khoa học và công nghệ biển. 

c. Phù hợp với ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN  

Dự án được triển khai tại lô CN1B3, Khu công nghiệp DEEP C2A thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phù hợp với quy hoạch ngành nghề, 

phân khu chức năng của KCN DeepC C2A đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1583/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019.  

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.2.1. Đối với nước thải 

- Hiện nay, KCN Deep C2A chưa có Trạm xử lý nước thải tập trung, toàn bộ nước thải 

của các đơn vị đầu tư trong KCN này đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình 

Vũ và đã được Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận theo Công văn số 1559/BTNMT-

TCMT ngày 04/4/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận việc tiếp nhận nước và 

xử lý nước thải của KCN Deep C2 (bao gồm 2A và 2B) tại trạm XLNT của KCN Đình Vũ 

trên cơ sở văn bản đề nghị số 27/2019/DVIZ-EN ngày 30/01/2019 của Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Đình Vũ, khi trạm XLNT của KCN Đình Vũ đạt 70% công suất (tương đương 

4.200 m3/ngày đêm) thì trạm XLNT công suất 14.000 m3/ngày đêm của KCN Deep C2A và 

2B đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật của KCN Deep C2A sẽ được xây dựng để tiếp nhận và xử lý 

nước thải của các dự án đầu tư tại 02 KCN Deep C2A và 2B.  

- Tiêu chuẩn nước thải đầu vào Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ được 

thể hiện dưới bảng sau:  

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào Trạm XLNT tập trung KCN Đình Vũ 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 Nhiệt độ °C 45 

2 pH - 5-9 

3 Mùi - - 

4 Màu sắc  Pt-Co - 

5 BOD5 mg/l 500 
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6 COD mg/l 500 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 500 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thủy ngân mg/l 0,005 

10 Chì mg/l 0,2 

11 Cadimi mg/l 0,01 

12 Crom (VI) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 

14 Đồng mg/l 2 

15 Kẽm mg/l 3 

16 Niken mg/l 0,2 

17 Mangan mg/l 1 

18 Sắt mg/l 5 

19 Thiếc mg/l 1 

20 Xyanua (CN) mg/l 0,1 

21 Phenol mg/l 0,1 

22 Dầu khoáng và mỡ mg/l 5 

23 Dầu thực vật và mỡ mg/l 30 

24 Cặn Clo mg/l 2 

25 PCB mg/l 0,003 

26 Hóa chất bảo vệ thực vật lân hữu cơ mg/l 0,3 

27 Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0,1 

28 Sunfat sắt mg/l  0,5 

29 Florua mg/l 10 

30 Clorua mg/l 1.000 

31 Amoni mg/l 10 

32 Tổng nitơ mg/l 40 

33 Tổng Photpho mg/l 6 

34 Coliform MPN/100 ml 10.000 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

36 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

- Thông số Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ: 

+ Số lượng: 01 hệ thống; 

+ Công suất thiết kế: 6.000 m3/ngày đêm; 

+ Công nghệ xử lý: hóa lý kết hợp sinh học hiếu khí; 
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+ Quy trình: Nước thải → Tách rác thô → Hố bơm → Bể điều hòa → Cụm bể xử lý 

hóa lý 2.500 m3/ngày đêm (Bể tách dầu mỡ/Bể keo tụ/Bể tạo bông/Bể lắng hóa lý/Bể trung 

hòa) và Cụm bể xử lý hóa lý 3.500 m3/ngày đêm (Bể keo tụ/Bể tạo bông/Bể tuyển nổi DAF) 

→ Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → 

Mương đo lưu lượng → Nguồn tiếp nhận. 

+ Hóa chất sử dụng: NaOH, H2SO4, Phèn PAC, Polymer, NaOCl 

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B): Quy trình kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp. 

Một số hình ảnh Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ: 
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- Sức chịu tải của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ khi có thêm dự 

án: 

+ Theo số liệu báo cáo năm 2023 trạm xử lý nước thải tập trung của KCN đã tiếp nhận 

khoảng 1.800 m3/ngày đêm. 

+ Tổng lượng nước thải phát sinh giai đoạn vận hành dự án là 10,5 m3/ngày. Khi có 

thêm dự án thì tổng công suất tiếp nhận vào Trạm xử lý nước thải của KCN là 1.810,5 m3/ngày 

đêm, nhỏ hơn công suất thiết kế của Trạm nên khi dự án hoạt động thì Trạm xử lý tập trung 

của KCN Đình Vũ vẫn đảm bảo xử lý. Thành phần nước thải là nước thải sinh hoạt nên không 

ảnh hưởng đến công nghệ xử lý hiện tại của Trạm xử lý tập trung của KCN. Khi KCN Deep 

C2A xây dựng Trạm XLNT tập trung thì công tác đấu nối của dự án với KCN được tuân thủ 

theo đúng quy định.  

2.2.2. Đối với khí thải 

Giai đoạn vận hành, Công ty sẽ lắp đặt 01 HTXLKT có lưu lượng thiết kế là 16.000 

m3/giờ, công nghệ xử lý là hấp phụ bằng than hoạt tính. Các nguồn thải khác có nồng độ ô 

nhiễm tính toán thấp hơn TCCP quy định tại QĐ 3733:2022/QĐ-BYT, QCVN 02:2019/BYT 

và QCCN 03:2019/BYT. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sẽ phối hợp với đơn vị có chức 

năng giám sát môi trường lao động, ống thoát khí định kỳ. Khi đó sức chịu tải môi trường 

không khí khu vực dự án vẫn đảm bảo.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Không thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công trình 

chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường kính 

D90mm. 

+ Hệ thống thoát nước mặt: Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa được thiết kế theo tiêu 

chuẩn TCVN 7957:2023 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết 

kế. 

+ Nước mưa từ các mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống ống đứng uPVC 

DN140mm. Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thu gom bằng các cống BTCT D400-

D800 bố trí dọc hai bên đường nội bộ của dự án. 

- Trên hệ thống cống rãnh thu nước mặt được bố trí các hố ga để lắng cặn, kích thước 

1,2x 1,2 x 1,2 (m). Toàn bộ nước mưa của dự án được thoát ra hệ thống thu gom nước mưa 

chung của KCN Nam Đình Vũ (Khu 2) thông qua 1 điểm đấu nối phía Tây Bắc dự án, có tọa 

độ: X =2301127, Y=608806 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 3 độ). 

Quy mô hệ thống thoát nước mưa: 

Bảng 3.1. Quy mô hệ thống thoát nước mưa của dự án  

TT Tên hạng mục Đơn vị Chiều dài 

1 PVC D140 m 430 

2 Cống BTBCT D400 m 436 

3 Cống BTBCT D600 m 271 

4 Cống BTBCT D800 m 88 

5 Hố ga 1,2 x1,2 m 99 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Không thay đổi so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Mạng 

lưới thoát nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt. 

Mạng lưới thoát nước thải bao gồm rãnh thoát nước thải và ống thoát nước thải. Mạng 

lưới được thiết kế theo tiêu chuẩn ngành thoát nước mạng lưới bên ngoài công trình TCVN 
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7957:2023. Hệ thống đường ống thu gom nước thải là các tuyến ống nhựa PVC D200 với 

tổng chiều dài giai đoạn 1 là 544m. 

- Trang bị 07 bể tự hoại tại khu vực nhà xưởng giai đoạn 1 với tổng thể tích khoảng 69 

m3 để xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh. Nước thải sinh hoạt từ công nhân làm việc tại 

dự án GĐ 1 được thu gom, xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại này. 

- Trang bị 01 bể tách mỡ thể tích 20 m3 tại khu vực bếp nấu ăn để thu gom, xử lý nước 

thải phát sinh từ nhà bếp. Bể tách mỡ được sử dụng phục vụ cho cả 2 giai đoạn của dự án. 

- Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại GĐ 2 dự án: Trang bị 03 nhà 

vệ sinh di động trên công trường thi công GĐ 2 để thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh với 

thông số kỹ thuật tương tự như trong quá trình xây dựng GĐ 1 của dự án. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự họai: 

 

Hình 3.1.Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ các khu vệ sinh của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Tại 

đây bể thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho phép tăng thời 

gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. 

Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các 

vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra 

theo nước. 

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải 

sau khi qua ngăn lắng sẽ tiếp tục qua ngăn lọc sinh học trước khi chảy vào hệ thống thoát 

nước chung của dự án. 

- Nước thải khu vực nhà ăn ca được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ thể tích 20 m3 trước khi 

thoát vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt chung của dự án. 

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: 

Nhìn chung, nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ khá đơn giản. Bởi tỷ trọng của 

dầu sẽ nhỏ hơn so với nước. Do đó, cần áp dụng các cách để tách, lọc dầu, tạp chất ra khỏi 

chất thải và đem đi xử lý. 
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Hình 3.2. Minh họa hoạt động của bể tách mỡ 

Ngăn thứ 1: Lọc rác và dầu có kích thước lớn 

Ngăn lọc rác và dầu mỡ có kích thước lớn sẽ được thiết kế ở đầu bể. Tại đây, có chức 

năng thu rác, điều hoà dòng chảy và hạn chế tắc nghẽn đường ống nước. 

Ngăn thứ 2: Bẫy mỡ 

Chức năng chính của ngăn này là thực hiện việc bẫy mỡ. Tại ngăn này, dòng nước sẽ 

được xáo trộn để cho mỡ nổi lên trên bề mặt, sau đó, vớt ra ngoài. Ngăn bẫy mỡ được thiết 

kế để hướng dòng tách mỡ và chất thải thành 2 phần riêng biệt. Nước thải sau đó sẽ được tiếp 

tục chảy qua ngăn tiếp theo. 

Ngăn thứ 3: Thu mỡ thừa 

Tại ngăn này, phần mỡ thừa sẽ được giữ lại. Nước trong ở phía dưới được đấu nối với 

đường ống chung với nguồn chất thải thông thường khác. 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại tự hoại 3 ngăn, bể tách mỡ được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung 40 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận của KCN Nam Đình Vũ trước khi theo đường ống nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải của KCN Đình Vũ (trong giai đoạn này). 

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 
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Hố ga thu gom

Bể tự hoại/ bể 

tách mỡ

Bể điều hòa

Bể thiếu khí 

Anoxic

Đấu nối với HT thu gom nước thải 

KCN Nam Đình Vũ (Khu 2)

Bể lắng

Bể Hiếu khí 

Nước thải sinh 

hoạt 

Bể khử trùng

Trạm xử lý nước thải của KCN 

Đình Vũ 6.000m3/ngày.đêm

Máythổi khí

NaOCl

Bể chứa bùn

Thuê đơn vị 

vc, xử lý

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt  

 

Thuyết minh công nghệ: 

 Bể gom 

Trước khi vào bể gom, nước thải sẽ chảy qua rọ thu rác thô nhằm loại bỏ rác thải có kích 

thước lớn ra khỏi nước. Rác sẽ được thu gom vào thùng chứa rác và được đem đi xử lý hợp 

vệ sinh. 

 Nước thải sau khi được thu gom được bơm vào bể điều hòa. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và nồng độ 

các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Một số ưu điểm của việc thiết kế bể điều hòa cụ 

thể như sau:  

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể xử 

lý phía sau.  
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- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao.  

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau. 

Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

Máy thổi khí và hệ thống phân phối khí thô được lắp đặt trong bể giúp khuấy trộn đều 

nước thải, tránh tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh học kị khí do đó không phát sinh 

mùi hôi.   

Bể thiếu khí (Anoxic)  

Nước thải từ bể điều hòa đượch bơm sang bể Anoxic, tại bể Anoxic, quá trình khử nitơ 

được diễn ra, nitrat NO3
- được chuyển hóa thành N2 khi không có mặt oxy, một phần bùn hoạt 

tính từ bể sinh học hiếu khí và bể lắng sinh học sẽ được tuần hoàn về ngăn thiếu khí giúp thực 

hiện quá trình khử nitơ. 

Phương trình khử nitrat từ bsCOD (biodegradable soluble Chemical Oxygen Demand):   

C10H19O3N + 10 NO3 →5N2 + 10 CO2 + 3 H2O + NH3 + 10 OH- 

Bể Aerotank 

Tại bể sinh học hiếu khí, không khí được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn 

hoạt tính và nước thải. Vi sinh vật sử dụng oxy được cấp vào để tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu 

cơ có trong nước thải. Tại bể hiếu khí được cung cấp thêm hóa chất điều chỉnh PH, dinh 

dưỡng gồm N và P nhằm đảm bảo điều kiện PH thích hợp và dinh dưỡng cho quá trình xử lý 

sinh học. Các quá trình diễn ra trong bể sinh học hiếu khí bao gồm: 

Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, COD 

Quá trình oxi hóa (hay dị hóa). 

(COHNS) + O2 + VK hiếu khí              CO2 + NH4 + + sản phẩm khác + năng lượng + 

chất hữu cơ                    

Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa) 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí          C5H7O2N + năng lượng       

Khi hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn nhu cầu của vi khuẩn, vi khuẩn sẽ trải qua quá 

trình hô hấp nội bào hay là tự oxi hóa để sử dụng nguyên sinh chất của bản thân chúng làm 

cơ chất. 

Để thực hiện được quá trình chuyển hóa này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn hoạt 

tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ chất đầu 

vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh 

khối lở lửng – mg/L) và tỉ lệ F/M (lượng cơ chất/lượng vi sinh vật).   

Quá trình chuyển hóa nitrat (nitrification process) 

Quá trình nitrat hóa: diễn ra trong bể với sự góp mặt của 2 chủng loại vi sinh vật tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn ra tại lớp hiếu 

khí của lớp màng vi sinh vật) 
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NH4
+ + 1,5 O2  → NO2

- + 2 H+ + H2O 

Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrat bởi loài Nitrobacter  

NO2
- +0,5 O2 → NO3

-        

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau  

NH4
+ + 2 O2 →  NO3

-  + 2 H+ + H2O 

 

Quá trình phản nitrat: 

Tại bể thiếu khí sẽ xảy ra quá trình khử nitơ (de-nitrification). Quá trình de-nitrification 

bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa và sản phẩm cuối cùng là khí N2 thoát ra khỏi nước thải 

làm giảm hàm lượng nitơ trong nước thải (Theo tính toán thiết kế các công trình xử lý nước 

thải- TS. Trịnh Xuân Lai) 

Chuỗi phản ứng chủ yếu của quá trình phản Nitrat như sau:  

𝐻𝑁𝑂3 + 2𝐻
+ → 𝐻𝑁𝑂2 + 2𝐻

+ → 𝐻𝑁𝑂 + 2𝐻+ → 𝑁2𝑂 + 2𝐻
+ + 𝑁2 + 𝐻2𝑂 

Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng dạng N, P vào trong bùn 

Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong quá 

trình xử lý sinh học.  

Tỉ lệ Nitơ trong bùn thải: 5.6%. 

Tỉ lệ Photpho trong bùn thải: 1.5%. 

Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong nước thải 

được loại bỏ. Nước thải sau khi qua quá trình xử lý sinh học tiếp tục chảy vào bể lắng sinh 

học. 

Bể lắng sinh học 

Hỗn hợp bùn/nước trong bể Aerotank sẽ được dẫn sang bể lắng sinh học.  

Tại bể lắng này bùn nước được tách ra, bùn (tế bào vi sinh vật) được lắng xuống đáy bể. 

Bùn lắng được thu về hố bùn của bể lắng nhờ dàn gạt bùn đáy bể và tự chảy vào ngăn bơm 

bùn sinh học, sau đó bùn hoạt tính được bơm hồi lưu trở lại bể sinh học thiếu khí giúp ổn định 

nồng độ bùn hoạt tính. Một phần bùn dư được bơm sang bể nén bùn sinh học. 

Nước thải từ bể lắng sinh học sẽ được chảy qua bể khử trùng 

Bể khử trùng  

Tại bể khử trùng, nước thải được trộn với chất khử trùng được cung cấp bởi hệ thống 

bơm định lượng nhằm tiêu diệt các vi khuẩn coliform. Nước thải đầu ra sau trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B đảm bảo tiêu chuẩn đấu nối về 

trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

Bể chứa bùn  
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Bùn dư từ quá trình sinh học sẽ được đưa về bể chứa bùn sinh học. Nước dư từ các bể 

nén bùn sẽ được đưa về bể điều hòa để xử lý. Bùn dư sẽ được hút bỏ định kỳ xử lý bởi đơn vị 

có chức năng. 

Hiệu quả xử lý dự kiến của hệ thống xử lý nước thải qua các công đoạn theo các tính 

toán thiết kế được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.2. Hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Chỉ tiêu pH BOD SS Amoni PO4
3- Dầu mỡ Coliform 

Bể tự hoại/bể tách mỡ  6-8 672,82 1461,17 73,4 24,27 271,85 450000 

H%   50% 40% 20% 10% 80% 0% 

Bể gom 6-8 336,41 876,70 58,72 21,84 54,37 450000 

H%   0% 10% 0% 0% 30% 0% 

Bể điều hòa 6-8 336,41 789,031 58,72 21,843 38,059 450000 

H%   15% 5% 5% 0% 30% 0% 

Bể thiếu khí+ hiếu khí 6-8 285,948 749,580 55,784 21,843 26,641 450000 

H%   90% 10% 85% 50% 0% 0% 

Bể lắng  6-8 28,594 674,62 8,367 10,925 26,641 450000 

H%   5% 50% 5% 55% 0% 0% 

Bể khử trùng 6-8 27,165 337,31 7,949 4,914 26,64 450000 

H%   0% 0% 0% 0% 0% 99% 

Nước thải sau xử lý 6-8 27,165 337,31 7,94 4,914 26,64 4.500 

GHCP của KCN Đình Vũ 
6-8 500 500 10 6 30 10000 

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

Thông số kỹ thuật các bể của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật các bể xử lý 

TT Tên bể 
Kích thước 

(dài x rộng x cao) 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian lưu  

(giờ) 

1 Bể điều hòa 1,6x2,7x2,3 9,936 6,0 

2 Bể thiếu khí 1,6x2,7x2,3 9,936 6,0 

3 Bể hiếu khí 2,7x2,7x2,3 16,767 10,1 

4 Bể lắng 1,0x2,7x2,3 6,21 3,7 

5 Bể khử trùng 0,9x1,3x2,3 2,691 1,6 

6 Bể chứa bùn 0,9x1,3x2,3 2,691 1,6 

Nguồn: Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng tại trạm được tổng hợp tại bảng sau : 

Bảng 3. 1.Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng dự kiến 

TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Bể điều hòa lưu lượng       
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TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượng 

1.1 

Hệ thống phân 

phối khí thô 

bể điều hòa, 

bể tiếp nhận 

nước thải  

Đĩa phân tán khí 

thô 

- Hãng sản suất: 

Jeager 

- Model: CBD 

105 

- Đường kính đĩa 

105 mm 

- Lưu lượng 5 – 

25 m3/h 

- Màng đĩa 

Silicone 

- Khung đĩa nhựa 

PP 

Ống và phụ kiện 

phân tán khí 

PPR, PVC sản 

suất tại Việt Nam 

Đức HT 1 

1.2 
Bơm nước 

thải  

- Loại bơm chìm 

- Hãng sản suất: 

Grampus 

- Model: B3052 

- Lưu lượng 4 

m3/h 

- Cột áp: 6 m 

- Động cơ: 

0.4kw/50Hz/3ph

a 

- Vật liệu: Thân 

gang, cánh gang, 

trục thép 

không gỉ 

- Xích nâng bơm 

inox 304 – xuất 

xứ : Việt Nam 

- Phao báo mức  

Taiwan Bộ 2 

2 Bể thiếu khí        

2.1 

Giá thể  vật 

mang vi sinh  

yếm khí dạng 

cầu tròn D160 

S/V: >500m2/m3 

Chất liệu nhựa 

HDPE hoặc PP 

Kích thước: 

Đường kính 

D160, hình cầu 

 Việt Nam Hệ 1 

2.2 

Hệ thống sàn 

giá đỡ giá thể 

yếm khí. 

Vật liệu chế 

taoh: Inox 304, 

hộp 20x40, 

40x40, 15 x 

Việt Nam Hệ 1 
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TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượng 

15…mm/ Sơn 

Hà… 

3 Bể hiếu khí       

3.1 Máy cấp khí 

Máy thổi khí đặt 

cạn 

Hãng sản suất: 

Trundean 

Model : TH 50 

Lưu lượng: 2 

m3/phút 

Motor: Electrim 

– Singgapore: 

2.2Kw/380V/50

Hz 

Cột áp: 3 m 

Cấp bảo vệ động 

cơ : IP 55 

- Phụ kiện  cung 

cấp bao gồm: 

Ống giảm thanh 

đầu đẩy, hút 

Khớp nối mềm, 

Puli C – King, 

dây curoa, 

bulong, van một 

chiều, van an 

toàn 

Đồng hồ đo áp 

suất , bệ máy 

Taiwan Cái  2 

3.2 
Hệ thống phân 

phối khí tinh 

Đĩa phân tán khí 

tinh: 

- Hãng sản suất: 

Jeager 

- Model: HD 270 

- Đường kính đĩa 

268 mm 

- Lưu lượng 1.5 

– 8 m3/h 

- Màng đĩa 

EPDM 

Ống và phụ kiện 

phân phối khí 

PPR, PVC sản 

suất tại Việt Nam 

Đức Hệ  1 
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TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượng 

3.3 
Giá thể vi sinh 

dạng động 

Chế tạo bằng 

nhựa PE hoặc 

mút xốp 

Kích thước: D x 

H = 25 x 

10mm/20x20mm

,  

Diện tích tiếp 

xúc bề mặt 400 – 

600 m2/m3 

Việt Nam Hệ 1 

3.4 

Sàng lưới 

ngăn giá thể  

Inox 304 

Lưới Inox chặn 

giá thể, mắt lưới 

0.5x0.5cm 

 Việt Nam Hệ 1 

4 Bể lắng       

4.1 

Hồi lưu bùn 

hoạt tính 

Elipum 

Vật liệu chế tạo 

PVC, PPR , van 

điều tiết  
Việt Nam Bộ  1 

4.2 Bơm bùn dư  

- Loại bơm chìm 

- Hãng sản suất: 

Grampus 

- Model: B3052 

- Lưu lượng 4 

m3/h 

- Cột áp: 6 m 

- Động cơ: 

0.4kw/50Hz/3ph

a 

- Vật liệu: Thân 

gang, cánh gang, 

trục thép 

không gỉ 

- Xích nâng bơm 

inox 304 – xuất 

xứ : Việt Nam 

- Phao báo mức  

Taiwan Cái  1 

5 Bể khử trùng       

5.1 
Cột khử trùng 

Colifom 

Vật liệu chế tạo 

PVC 
Việt Nam Bộ  1 

6 Hệ thống đường ống công nghệ       
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TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượng 

6.1 

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

toàn bộ trạm 

PVC, PPR 

 - Ống dẫn nước 

thải, Ống dẫn 

bùn các loại 

- Van khóa các 

loại 

- Hệ Ống dẫn khí  

chìm trong nước            

- Hệ đường Ống 

hóa chất. 

- Hệ thống ống 

thông hơi                         

- Bulong bắt Ống 

và linh kiện giữ 

Ống đi kèm 

- Sàn giá inox 

304 đỡ thiết bị , 

ống công nghệ 

Việt Nam HT 1 

7 Hệ thống điện – Tự động hóa        

7.1 

Hệ thống điện 

điều khiển 

toàn bộ trạm 

xử lý nước 

thải 

Cáp điện, tủ 

điện, các thiết bị 

tự động hóa , hệ 

thống điều khiển 

tự động 

Linh kiện 

LS/Schneider/Siemens/ID

EC… nhập khẩu, phần vỏ 

tủ sản xuất taị Việt nam 

Bộ 1 

+ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế 

tự động hóa, vận hành thông qua việc thiết lập, cài đặt thông số cho hệ thống, quá trình hoạt 

động của hệ thống cần phải giám sát chất lượng nước xử lý qua các công đoạn, tóm tắt quy 

trình vận hành như sau: 

* Các bước chuẩn bị (các mục cần kiểm tra trước khi vận hành): 

- Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa. 

- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có. 

- Kiểm tra mực hóa chất trong bồn hóa chất, pha thêm hóa chất nếu hết. 

- Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng. 

→ Chỉ điều chỉnh lưu lượng (nếu cần) khi bơm đang hoạt động. 

- Kiểm tra dầu mỡ của máy thổi khí, máy khuấy. 

- Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm, máy thổi khí, van khay chứa các bồn hóa 

chất… 

- Kiểm tra, vệ sinh đầu dò pH, vệ sinh giỏ rác, vệ sinh và kiểm tra hoạt động của công 

tắc mực nước. 
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- Kiểm tra tình trạng bùn nổi trong bể lắng, vớt bùn nếu có bùn nổi. 

- Kiểm tra nguồn điện, nước cấp cho hệ thống. 

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống 

theo những bước bên dưới đây: 

* Các bước khởi động hệ thống (áp dụng khi hệ thống mới khởi động lần đầu hoặc 

khởi động trở lại sau khi dừng một thời gian dài): 

- Cấp điện cho các thiết bị. 

- Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” 

- Các máy thổi khí, máy khuấy trộn chìm, các bơm tuần hoàn bùn bể Nitrat hóa, bể lắng 

đều bật sang chế độ “AUTO” hoặc “ON”. Các thiết bị này luôn ở chế độ “AUTO” hoặc “ON” 

ngay cả khi hệ thống dừng vì không có nước thải, chỉ dừng lại để bảo trì hoặc sửa chữa hoặc 

dừng hệ thống trong thời gian dài. 

- Bơm nước thải, bơm tuần hoàn đều bật sang chế độ “AUTO”. 

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết. 

- Trong thời gian đầu khởi động lại hệ thống không nên xả bùn từ bể lắng về bể bùn, vì 

lúc này bùn chưa đủ để xử lý. Thông thường sau 03 – 06 tháng khởi động lại thì hệ thống mới 

có bùn dư cần xả về bể chứa bùn. 

* Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng ngày, khi dừng bơm nước thải sau 

mỗi ngày hoặc khi hệ thống bị mất điện): 

- Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt điện. 

- Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO”. 

- Bơm nước thải bể điều hòa, bơm nước đầu ra đều bật sang chế độ “AUTO”. 

- Mở van xả bùn bể lắng về bể bùn, mỗi lần mở xả khoảng 2 phút. 

- Vớt bùn nổi trên bề mặt bể lắng (nếu có). 

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết. 

- Hàng ngày, cần kiểm tra thể tích bùn (SV30 thể tích bùn trong 30phút) ở bể Nitrat hóa 

để quyết định có xả bùn dư về bể chứa bùn hay không. Cách thức kiểm tra SV30 như sau: 

dùng ống đong 1000ml có khắc vạch mỗi 100ml, cho bùn bể Nitrat hóa (bể hiếu khí) vào đến 

vạch 1000ml rồi để trong 30 phút, sau đó đọc thể tích bùn chiếm được. Nếu thể tích trong 30 

phút > 400ml thì tiến hành xả bùn dư về bể chứa bùn. Thời gian xả bùn khoảng 2 phút, sau 

đó kiểm tra lại SV30 1 lần nữa sau khi xả, nếu thể tích bùn > 400ml thì tiếp tục xả 2 phút nữa. 

- Định kỳ mở van để xả bùn lắng ở bể lắng về bể chứa bùn. 
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3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

*Mạng lưới thu gom: 

- Khí thải từ khu vực lò hàn đối lưu Reflow của dây chuyền SMD, lò hàn sóng, phun 

keo phủ bảng mạch, sửa chữa bản mạch được quạt hút thu gom vào họng hút, đường ống dẫn 

D400, D700 vào HTXLKT có lưu lượng thiết kế là 16.000 m3/giờ để xử lý. 

- Tại tháp xử lý có bố trí 09 khay chứa than hoạt tính (sử dụng than hoạt tính dạng viên 

nén có kích thước 100x100x100m/viên). Khí thải được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính, khí 

sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí cao 13,8 

m, đường kính D700. Than hoạt tính thải được thu gom và quản lý là CTNH.  

* Công trình thu gom, xử lý: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 

1 
Lưu lượng 

xử lý 
16.000 m3/giờ 

2 
Vị trí thu 

gom 

hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng mạch, sửa chữa 

sản phẩm lỗi 

3 
Đường ống 

nhánh 

- Khu vực lò hàn đối lưu Reflow của dây chuyền SMD: lắp đặt 06 

ống hút khí thải đường kính D110, vật liệu tôn mạ kẽm. 

- Khu vực lò hàn sóng: lắp đặt 02 ống hút khí thải đường kính 

D110,vật liệu tôn mạ kẽm. 

- Khu vực phun keo phủ bảng mạch: Lắp đặt 06 ống hút khí thải 

đường kính D110, vật liệu tôn mạ kẽm. 

- Khu vực sửa chữa bản mạch: Lắp đặt 03 ống hút khí thải đường 

kính D110, vật liệu tôn mạ kẽm. 

4 
Đường ống 

tổng 

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm. 

- Ống: Ø110, Ø350, Ø500, Ø600 

5 

Tháp hấp 

phụ than 

hoạt tính 

- Vật liệu: thép SS41 được sơn phủ Epoxy 

- Kích thước LXBXH = 2.100 x 1.630 x1.360 mm 

- Tần suất thay than dự kiến: 02 tháng/lần (khối lượng than hoạt tính 

1.125 kg/lần thay). 

6 Quạt hút  
 + 04 quạt đặt trước tháp xử lý: Công suất: 5,5 KW/quạt;  

Lưu lượng: 7000 m3/giờ/quạt; Cột áp: 500 Pa/quạt 
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+ 01 quạt tổng đặt sau tháp xử lý: Công suất: 15 KW/quạt;  

Lưu lượng: 16.000 m3/giờ/quạt; Cột áp: 1.200 Pa/quạt 

7 
ống thoát 

khí 

- Vật liệu chế tạo: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm 

- Kích thước: D0,68x H9,25m. 

- Lỗ lấy mẫu: Ø110. Số lượng 02 lỗ theo phương vuông góc nhau. 

+ Vị trí lấy mẫu: Đáp ứng theo hướng dẫn của TT 10/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 (khoảng cách đoạn A= 4,3, đoạn B= 

4,95.m; đáp ứng yêu cầu A≥ 0,5D, B ≥2D) 

-Vị trí ống thải: Đặt trên sàn tầng 2. Chiều cao ống thải (9,25m) cao 

hơn mái nhà xưởng tầng 2 (8,0m). 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG 

3.3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Giảm 25 m2 so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

* Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 250 người.  

* Lượng thải: 

Bảng 3.4. Khối lượng CTSH đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) 

STT Danh mục 

Khối lượng (kg/ngày) 

Ghi chú 
Theo Quyết 

định phê 

duyệt ĐTM 

(giai đoạn 1) 

Đề xuất cấp 

GPMT (giai 

đoạn 1) 

1 
Chất thải 

sinh hoạt 
200 200 Định mức 0,8 kg/người/ngày 

Vậy khối lượng chất thải sinh hoạt đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) là 200 kg/ngày ~ 

62.400 kg/năm. 

* Biện pháp thu gom, lưu giữ, chuyển giao: 

- Công ty đã ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

- Đào tạo công nhân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt theo Quyết định số 

06/2023/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn, trong đó 

quy định rõ cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt, việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại:  
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+ Nhóm chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, vỏ hoa quả,…) chứa vào thùng rác màu 

xanh; 

+ Nhóm chất thải có thể tái chế (chai lọ, nilon, Carton, lon nước ngọt,…) chứa vào thùng 

rác màu trắng; 

+ Nhóm chất thải khác (vỏ hộp, nilon rách,…) chứa vào thùng rác màu vàng. 

- Yêu cầu công nhân vứt rác vào thùng chứa theo đúng màu sắc quy định; 

- Thực hiện chuyển chất thải sinh hoạt vào cuối ngày. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải sinh hoạt: thùng rác nhựa 240 lít/thùng tại nhà xưởng, khuôn 

viên, văn phòng, xưởng sản xuất.  

- Tần suất chuyển giao hàng ngày.  

3.3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Giảm 50 m2 so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

* Lượng phát sinh: 

Bảng 3.5. Khối lượng CTCN đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) 

TT Tên chất thải 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo Quyết định phê 

duyệt ĐTM (giai 

đoạn 1) 

Đề xuất cấp 

GPMT (giai đoạn 

1) 

1 Palet gỗ các loại 2.000 2.000 

2 

Mực in (loại không có thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn 

phòng, sách báo)  

10 10 

3 

Hộp chứa mực in (loại không có thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất 

như mực in văn phòng, sách báo)  

20 20 

4 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 1.000 1.000 

5 
Bao bì nhựa (không chứa chất có thành 

phần nguy hại) thải 
3.500 3.500 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo 

vệ thải không bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

500 500 

Tổng khối lượng 7.030 7.030 

Vậy tổng khối lượng CTCN đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) là 7.030 kg/năm.  
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* Biện pháp thu gom, lưu giữ, chuyển giao: 

- Công ty đã ký Hợp đồng mua bán phế liệu và chuyển giao chất thải công nghiệp thông 

thường với đơn vị có chức năng 

- Đã bố trí 01 kho chứa chất thải công nghiệp có diện tích 50m2, đã bố trí biển báo, bình 

bột đảm bảo quy cách thiết kế của kho.  

- Thực hiện quản lý, lưu giữ và chuyển giao chất thải như sau: 

+ Bao bì nguyên vẹn, không bị rách được thu gom, tập kết vào kho chứa và bán phế liệu. 

+ Bao bì rách, hỏng được thu gom, tập kết vào kho chứa và chuyển giao định kỳ cho 

đơn vị có chức năng xử lý. 

+ Bùn thải tại HTXLNTSH, bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn được hút trực tiếp vào xe bồn 

của đơn vị xử lý, không lưu chứa trong kho chứa. 

* Công trình lưu giữ CTCN: 

- Số lượng: 01 kho. 

- Diện tích: 50 m2. Kho chứa khép kín, tường quây panel cách nhiệt, bố trí cửa ra vào, 

có đầy đủ biển cảnh báo, bình bột chữa cháy. Kho có sức chứa tối đa là 1,5 tấn/lần. 

3.4. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Giảm 25 m2 so với Quyết định phê duyệt ĐTM: 

* Khối lượng phát sinh: 

Bảng 3.6. Khối lượng CTNH đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Theo 

Quyết 

định 

ĐTM 

(Giai 

đoạn 1) 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

(Giai 

đoạn 1) 

1 

Các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử thải: rìa bản mạch, bản 

mạch,... (trừ bản mạch điện tử 

không chứa các chi tiết có các 

thành phần nguy hại vượt ngưỡng 

NH) 

Rắn 750 750 19 02 06 

2 Pin, ắc quy chì thải Rắn 60 60 19 06 01 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 20 20 16 01 06 
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4 

Chất thấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 50 50 18 02 01 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 100 100 17 02 03 

6 
Bao bì mềm (chứa chất có thảnh 

phần nguy hại) thải 
Rắn 100 100 18 01 01 

7 

Bao bì kim loại cứng (chứa chất 

có thành phần nguy hại hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 

hoàn toàn) thải 

Rắn 100 100 18 01 02 

8 
Bao bì nhựa cứng (chứa chất có 

thành phần nguy hại) thải 
Rắn 200 200 18 01 03 

9 Than hoạt tính đã qua sử dụng Rắn 6.750 6.750 12 01 04 

10 
Dung dịch tẩy rửa có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 200 200 07 01 06 

11 
Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc 

các thành phần nguy hại 
Rắn 100 100 07 04 02 

Tổng 8.430 8.430  

Vậy tổng khối lượng CTNH đề xuất cấp GPMT (giai đoạn 1) là 8.430 kg/năm.  

* Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

- Công ty đã ký Hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có 

chức năng 

- Đã bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 25 m2.  

- Biện pháp quản lý, lưu giữ và chuyển giao từng mã CTNH như sau: 

+ Đối với mã than hoạt tính thì sẽ thu gom vào các bao tải 1 tấn và chuyển giao luôn 

vào thời điểm thải bỏ, không lưu chứa trong kho nguy hại (ràng buộc về thời gian vận chuyển 

chất thải với đơn vị xử lý trên Hợp đồng, báo trước thời gian vận chuyển trước 24h để đơn vị 

này chuẩn bị xe) 

+ Đối với mã chất thải còn lại thì lưu chứa theo từng mã vào thùng chứa nhựa có nắp 

đậy (dung tích 240 lít/thùng), tập kết vào kho chứa và định kỳ chuyển giao.  

- Thực hiện lưu giữ toàn bộ chứng từ CTNH và thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

trong báo cáo công tác BVMT cuối năm gửi cơ quan chức năng trước 15/1 hàng năm.  

* Thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại: 11 thùng chứa bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 

240 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã CTNH, độc tính của CTNH; 

* Công trình lưu giữ CTNH: 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 25 m2. Bên 

trong bố trí xây tường ngăn chia các mã CTNH, 01 hố thu CTNH lỏng trong trường hợp tràn 

đổ (kích thước 80x80x80cm), rãnh thu, bố trí biển cảnh báo, bình bột chữa cháy, thùng chứa 

cát, xẻng. Kho có sức chứa tối đa là 600 kg/lần. 
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3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG, NHIỆT DƯ 

3.5.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Giảm thiểu ồn rung từ hoạt động vận tải: Công ty yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các phương tiện ra vào theo sự điều phối của bảo vệ trong việc 

đỗ dừng để xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện khi đỗ 

dừng chờ xếp dỡ nguyên nhiên liệu, hóa chất, thành phẩm phải tắt động cơ; nhà máy đã bố trí 

bảo vệ để điều tiết, kiểm soát phương tiện ra vào; đảm bảo diện tích trồng cây xanh vừa tạo 

cảnh quan vừa điều hòa khí hậu khu vực.  

- Giảm thiểu ồn rung từ dây chuyền sản xuất: bảo dưỡng động cơ thiết bị đầy đủ, tần 

suất khoảng 3 tháng/lần; máy móc được cố định trên sàn xưởng bằng bulong, đinh vít; bố trí 

thời gian vận hành dây chuyền sản xuất phù hợp không vận hành chồng chéo gây ô nhiễm ồn, 

rung cộng hưởng; Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc và yêu 

cầu công nhân mặc đầy đủ theo đúng quy định của Nhà máy; Đảm bảo diện tích cây xanh.  

- Giảm thiểu ồn rung từ quạt hút HTXLKT: bảo dưỡng động cơ khoảng 3 tháng/lần; 

quạt hút có bố trí đế giảm ồn, rung.  

- Giảm thiểu ồn rung từ bơm, máy móc tại HTXLNTSH: bảo dưỡng động cơ khoảng 3 

tháng/lần; thay thế luôn các bơm, thiết bị bị hỏng và có dấu hiệu trục trặc.  

3.5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu nhiệt dư 

- Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc; 

- Nhà xưởng thiết kế đầy đủ thông gió tự nhiên và cưỡng bức bằng điều hòa trung tâm. 

- Nhiệt dư phát sinh từ các máy hàn được thu gom theo họng hút, đường ống dẫn về 

HTXLKT có lưu lượng 16.000 m3/giờ, không phát tán trong xưởng. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của hệ thống xử lý khí thải 

* Phát hiện sự cố: 

- Bố trí 01 kỹ thuật quản lý, vận hành các hệ thống xử lý khí thải, giám sát vận hành 

hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho các 

hệ thống xử lý khí thải ghi đầy đủ nhật ký vận hành để theo dõi tình trạng hoạt động ổn định 

của hệ thống và làm căn cứ để phát hiện sự cố sớm nhất và kịp thời. 

- Có thể phát hiện bằng mắt thường đối với sự cố liên quan đến đường ống nứt vỡ, đai 

neo tuột ống,... 

- Tại sổ nhật ký vận hành có ghi chép nội dung phát hiện sự cố như: mùi bất thường của 

khí thải đầu ra, âm thanh quạt. 

* Phòng ngừa sự cố: 

- Tuân thủ quy trình vận hành của từng công đoạn và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết 
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bị sản xuất, thiết bị xử lý khí thải, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khoảng 3 tháng/lần. 

- Định kỳ kiểm tra đường ống thu gom, quạt hút, tháp hấp phụ than hoạt tính (thực hiện 

hàng ngày). 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ khoảng 3 

tháng/lần. 

- Tự đề xuất quan trắc định kỳ mẫu ống thoát khí thải (03 tháng/lần để đánh giá hiệu quả 

xử lý của công trình). Trường hợp khí thải vượt quy chuẩn đầu ra cho phép và gặp sự cố thì 

sẽ dừng hoạt động sản xuất tại các vị trí phát sinh khí thải để tiến hành kiểm tra, khắc phục 

sự cố. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí thải được xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi xả ra môi trường. 

- Xây dựng quy trình định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của các thiết 

bị xử lý.  

- Các biện pháp khắc phục sự cố được lưu ở dạng văn bản và được hướng dẫn  cho cán 

bộ phụ trách và cán bộ nhân viên trong Công ty. 

- Tần suất thay thế than hoạt tính dựa vào việc lấy mẫu và đo chỉ số hấp phụ của than 

hoạt tính (nếu chỉ số hấp phụ <400 mg/g thì thực hiện thay thế). 

* Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố: 

- Báo động cho công nhân làm việc gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển 

khỏi khu vực. 

- Ngừng hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, sau đó thông báo cho người phụ trách 

để kịp thời điều động nhân lực, phương tiện ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Đối với trường hợp HTXLKT bị hỏng: 

Bảng 3.7. Quy trình phát hiện, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Ấn nút khởi động 

nhưng quạt không 

chạy 

Điện cung cấp không 

đảm bảo 

Kiểm tra cầu chì/bộ ngắt mạch. 

Kiểm tra các thiết bị tắt chuyển mạch hoặc 

ngắt kết nối. Kiểm tra chính xác điện áp 

cung cấp. 

Bộ truyền động chưa hoạt 

động 

Kiểm tra dây đai bị quá lỏng dẫn đến trượt 

đai hoàn toàn. Then (Cavet) của puli và 

mayơ guồng cánh bị hỏng. 
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Có thể bị gãy vỡ hoặc chưa lắp các chi tiết 

trung gian của nối trục. 

Động cơ Động cơ có thể quá nhỏ và quá tải. 

Van điều khiển quạt bị 

hỏng 

Kiểm tra lại hoạt động của van đảm bảo 

đóng mở được. 

Tiếng ồn quá lớn 

Guồng cánh bị cọ sát 

Điều chỉnh guồng cánh hay đầu vào của 

côn hút. 

Xiết chặt lại bu lông mayơ guồng cánh hay 

các đệm vòng bi trên trục. 

Hư hỏng bộ Truyền động 

đai 

Xiết lại puli trên động cơ/trục quạt. Điều 

chỉnh căng đai. Sự thẳng hàng của 

puli(xem phần truyền động đai).Thay thế 

dây đai hay puli. 

Hư hỏng vòng bi 
Bôi trơn vòng bi. Xiết chặt các vòng hãm, 

chặn trục v.v. 

Guồng cánh mất cân 

bằng 

Làm sạch tất cả bụi bẩn trên guồng cánh. 

Kiểm tra cân bằng guồng cánh, cân bằng 

động lại cho guồng cánh nếu cần thiết. 

Sai sót trong lắp đặt 
Còn vật thừa trên hệ thống đường ống và 

trong quạt trong quá trình lắp đặt. 

Nhiệt độ dòng khí quá 

cao 

Các chi tiết của quạt bị giãn nở gây va 

chạm. Cần kiểm tra xác định lại nhiệt độ 

làm việc của quạt so với yêu cầu. 

Động cơ bị nóng quá 

và quá dòng định 

mức 

Đối với quạt: Chiều quay 

chưa đúng, tốc độ chưa 

đúng 

Kiểm tra chiều quay của guồng cánh, giảm 

tốc độ của quạt. 

Trở lực hệ thống ống dẫn 

chưa phù hợp. Các cửa vệ 

sinh bị hở 

Thay đổi giảm kích thước ống. Kiểm tra, 

đóng lại các cửa vệ sinh trên quạt và đường 

ống. 

Dòng khí có quá nhiều bụi cần kiểm tra các 

thiết bị thu hồi bụi trước quạt. 
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Nhiệt độ dòng khí quá thấp so với tính toán 

cần kiểm tra lại. 

Hệ thống điện có sai lệch 
Kiểm tra lại độ tin cậy của các thiết bị bảo 

vệ, dòng điện có thể bị mất pha, sụt áp v.v... 

Độ rung lớn 

Nhiệt độ dòng khí quá cao Kiểm tra lại nhiệt độ dòng khí đi qua quạt. 

Bộ truyền đai không lắp 

đúng 

Đai bị quá căng hoặc quá trùng dẫn đến tốc 

độ quạt không ổn định. 

Đai sai chủng loại Thay thế dây đai phù hợp. 

Hệ thống mất cân bằng 

Kiểm tra độ thẳng của trục, động cơ và puli. 

Guồng cánh bị bụi bẩn hoặc bị mòn, gỉ 

không đều cần bảo dưỡng và gửi về hãng 

để cân bằng động lại. 

Vòng bi/khớp nối không 

thẳng hàng 

Kiểm tra sự liên kết giữa động cơ, khớp nối 

và trục quạt. Bất kì sự điều chỉnh nào thực 

hiện cho khớp nối phải được sự hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

Miếng căn ở dưới động cơ có thể bị lỏng. 

Giá bệ quạt không đủ cứng 

vững hoặc các đệm giảm 

rung mất tác dụng 

Gia cố lại bệ đỡ quạt, xiết chặt lại các bu 

lông móng, kiểm tra bộ giảm rung. 

Rung động do lan truyền 

từ các máy bên cạnh 

Tắt quạt và xem xét lại sự rung động của 

nền móng. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của công trình thu gom xử lý 

nước thải sinh hoạt 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống, kiểm tra thiết bị tại các bể xử lý hàng ngày, 

liên hệ trực tiếp với đơn vị lắp đặt phối hợp khắc phục sự cố càng sớm càng tốt. Ghi đầy đủ 

nhật ký vận hành hệ thống. 

- Lắp đặt hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động, có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ, 

bền bỉ và ổn định trong thời gian dài. 
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- Các hệ thống thiết bị chính trong HTXLNT được thiết kế theo tiêu chuẩn 1 + 1, gồm 

2 thiết bị, được cài đặt chế độ điều khiển tự động chạy song song hoặc thay đổi chạy luân 

phiên (6 giờ/lượt) nhằm kéo dài tuổi thọ các thiết bị (5 đến 10 năm). 

- Các vật tư, linh kiện, thiết bị chế tạo hệ thống được lựa chọn, đặt sản xuất với tiêu 

chuẩn chất lượng cao, phổ biến, dễ thay thế, sửa chữa nhanh trong 1-2 ngày. Kỹ thuật viên có 

thể thực hiện kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế ngay cả khi không cần tắt điện toàn bộ hệ 

thống. 

- Tủ điều khiển của HTXLNT được thiết kế, cài đặt các chế độ điều khiển hệ thống tự 

động; có các hệ thống phụ trợ kiểm soát điện áp, nhiệt độ, quá dòng, quá tải, lưu lượng và báo 

lỗi để duy trì hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài. Các thiết bị chính được thiết kế 

mạch đóng/cắt và mạch bảo vệ nhiều lớp riêng biệt. Khi có thiết bị gặp sự cố, mạng báo lỗi 

trên tủ điều khiển được kích hoạt báo sớm cho người vận hành và mạch bảo vệ sẽ ngắt thiết 

bị (nếu đến ngưỡng) để bảo đảm các thiết bị không bị hư hỏng nặng và không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động chung của toàn HTXLNT. 

- HTXLNT được cài đặt chế độ tự động điều chỉnh khi lưu lượng nước thải đạt Max/ 

Min nhằm tiết kiệm điện năng, chi phí vận hành, giảm thiểu phát sinh mùi hôi, vi khuẩn và 

ổn định chất lượng nước thải đầu ra. 

- Công suất thiết kế đáp ứng xử lý lượng nước thải phát sinh tối đa trong ngày và phù 

hợp quy mô phát triển của cả Dự án. 

- Bố trí hố kiểm tra ngay trước vị trí xả thải ra bên ngoài để kiểm tra, giám sát phát hiện 

kịp thời nước thải sau khi xử lý chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. 

* Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Trường hợp HTXLNT gặp sự cố: 

+ Bước 1: khóa van dẫn nước thải đến các bể còn lại đồng thời khóa van xả thải. 

+ Bước 2: bơm nước thải luân phiên các module để kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị của 

HTXLNT. 

+ Bước 3: sau khi kiểm tra hệ thống, thay thế máy móc thiết bị, chủ dự án sẽ tiến hành 

bơm nước thải qua các công đoạn để xử lý đạt TC trước khi xả thải vào môi trường. 

Trường hợp, lượng nước thải phát sinh vượt công suất của HTXLNT: trong điều kiên 

bình thường HTXLNT được thiết kế với công suất 40 m3/ngày đảm bảo hệ số an toàn đáp 

ứng trong trường hợp quá tải. Tuy nhiên, để phòng ngừa, ứng phó sự cố, Chủ dự án đã xây 

dựng các bể cân bằng (bể điều hoà), đường ống thu gom và các hố ga được thiết kế đảm bảo 

lưu chứa được 150 -200% lượng nước thải phát sinh trong ngày phòng trường hợp lượng nước 

thải tăng đột biến vượt công suất hệ thống. 

1. XỬ LÝ SỰ CỐ CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ XỬ 

LÝ BÙN: 
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Một số những hiện tượng thường xuất hiện trong quá trình vận hành: 

(1.1). Sự cố trương nở bùn: 

 - Sự trương nở bùn làm bùn nổi lên trên bề mặt bể lắng  

  - Sự trương nở bùn thường kèm theo quá trình bùn khó lắng như nhũ tương, bùn loãng.  

  - Nguyên nhân và khắc phục: DO thấp, khắc phục bằng cách tăng hàm lượng khí vào 

bể thiếu khí. Lượng bùn tuần hoàn hồi lưu quá cao. Khắc phục bằng cách giảm hàm lượng 

bùn; duy trì mức các mức oxy hòa tan DO cao hơn và bổ sung chất dinh dưỡng bị thiếu hụt 

(điều chỉnh lại lượng Methanol cấp vào hệ thống). 

(1.2). Bùn thối: 

- Bùn thối có thể xảy ra khi hệ thống ngừng hoạt động trong một thời gian, hoặc để lưu 

quá lâu bùn trong bể lắng và làm đặc bùn. 

- Để khắc phục bùn thối một cách hiệu quả, các bể thông khí phải khuấy sục hoàn toàn 

và bùn được bơm thường xuyên 

(1.3). Sự tạo bọt: 

- Sự có mặt của chất hoạt động bề mặt (chất tẩy rửa) trong nước thải hoặc cấp khí quá 

nhiều. Sự tạo bọt thường là do sự duy trì không hợp lý nồng độ MLSS và DO trong bể hiếu 

khí. 

- Khắc phục sự tạo váng nổi: 

+ Duy trì nồng độ MLSS trong bể thiếu khí cao hơn bằng cách tăng thời gian hoặc/và 

lưu lượng bùn hồi lưu, 

+ Giảm cung cấp khí trong suốt thời gian lưu lượng thấp trong khi vẫn duy trì mức DO 

không nhỏ hơn 2mg/l. 

+ Đối với chất tẩy rửa cần được quản lý chặt chẽ từ các khu vực sử dụng, trường hợp có 

sự cố chất tẩy rửa vào hệ thống cần sử dụng chất dập bọt để khử bọt. 

2. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ CỤ THỂ: 

Bảng 3.8. Biện pháp xử lý sự cố đối với HTXLNT tập trung 

Hiện tượng Biện pháp xử lý 

1 Tại bể lắng  

1.1 Bùn 

a. Bùn quá đặc gây 

nên hiện tượng tắc 

ống nhanh chóng 

 

 

a1. Tăng số lượng chu trình bơm tháo bùn ra. 

 

 

a2. Kiểm tra thành phần cặn để đánh giá chất lượng bùn. 

b. Bùn rút ra rất 

loãng 

c1. Giảm chu trình vận hành và giảm thời gian chạy bơm. 
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c2. Đo dòng vào hố gom, kiểm tra số lượng bơm của hố gom đang hoạt 

động 

c3. Dùng vòi phun khí hoặc nước áp lực cao hơn để thông chỗ tắc. 

c. Bùn đôi lúc đặc, 

đôi lúc lại loãng 

d1. Chu trình tháo bùn ra cần thay đổi, thiết lập cho từng ngày trong tuần. 

d2. Cần thường xuyên kiểm tra xem chu trình đã phù hợp chưa 

2 Bể phản ứng 

sinh học 

a. Giảm hiệu quả 

nitrat hoá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Giảm hiệu quả 

khử nitrat hoá. 

 

 

c. Bùn có màu nâu 

sẫm hoặc màu đen. 

 

 

 

d. Tích tụ váng bọt 

màu nâu trên bề 

mặt bể phản ứng 

 

 

 

 

 

e. Váng hoặc bọt 

trắng trên bề mặt 

bể hiếu khí (Oxic) 

 

 

a1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ lửng của trạm nhằm đảm bảo 

rằng không có hiện tượng xả thải nào xảy ra. 

a2. Lấy mẫu dòng thải vào và phân tích các thành phần độc tố, chẳng hạn 

như Crôm. 

a3. Kiểm tra xem nếu ôxi hoà tan trong bể sục khí nhỏ hơn 2mg Ôxi/l thì 

phải tăng thời gian sục khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí vào bể Oxic. 

b1. Giảm sục khí sao cho nồng độ ôxi hoà tan trong dòng hồi lưu nhỏ hơn 

0.2 mg/l. 

 

 

b2. Kiểm tra lại nồng độ Nitrat trong dòng hồi lưu từ bể hiếu khí và điều 

chỉnh dòng tuần hoàn từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. 

b3. Tăng cường đảo trộn bằng cách tăng thêm máy khuấy chìm hoạt động 

 

 

c1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ lửng, và tăng xả thải bùn. 

c2. Kiểm tra nồng độ ôxi hoà tan và nếu thấy thấp thì cần tăng cường sục 

khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí vào bể. 

 

d1. Thay đổi các hình thức sục khí sao cho có thể liên tục tách bọt ra khỏi 

bể sục khí. 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu phun nước. 

- Giảm nồng độ hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ lửng bằng cách tăng xả thải 

trong một thời gian cho đến khi tình hình được cải thiện. 

d2. Tăng mức ôxi hoà tan. 

d3. Kiểm tra xem có bất cứ sự thay đổi trong các thành phần đầu vào hay 

không. 

 

e1. Giảm bùn thải để tăng MLSS, có nghĩa là sẽ giảm F/M. 

e2. Giám sát những dòng thải mà có thể chứa các chất hoạt động bề mặt. 
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f. Có rất nhiều bọt 

hoặc một số vùng 

trong bể hiếu khí 

(Oxic) bọt bị kết 

thành khối. 

 

f1. Điều chỉnh van tay mở to cho thông đĩa phân phối khí sau đó điều 

chỉnh lại 

 

3. XỬ LÝ SỰ CỐ QUÁ TẢI: 

(3.1). Quá tải do MLSS thấp: 

+ Nước thải đầu vào trong hệ thống thấp trong thời gian dài, nghỉ lễ làm thiếu hụt thức 

ăn. Khắc phục bằng việc tăng lượng methanol cấp vào hệ thống trong thời gian này để duy trì 

lượng MLSS luông trong tiêu chuẩn. 

+ MLSS thấp do lỗi vận hành trong việc xả thải bùn hoặc các vấn đề khác, khắc phục 

giảm lượng nước thải vào hệ thống và bổ sung ngay bùn vi sinh vào hệ thống. 

(3.2). Quá tải do lượng nước thải vào lớn: 

- Nguyên nhân và khắc phục: nước thải đầu vào trong hệ thống tăng bất thường trong 

các dịp lễ do lượng khách tăng. Phòng ngừa, trước thời gian các dịp lễ, cần vận hành, hạ mực 

nước trong bể điều hòa thấp nhất có thể để tăng thể tích chứa nước của hệ thống. Duy trì 

lượng MLSS cao hơn 20% so với thời gian bình thường để tăng khả năng xử lý của hệ thống 

(lưu ý: hệ thống được thiết kế với hệ số an toàn là 1,2 do vậy vẫn sẽ đảm bảo đủ khả năng xử 

lý vượt tải trong thời gian ngắn). Trường hợp sự cố đã xảy ra, khắc phục, dừng việc nhận 

nước thải, tăng lượng khí cấp vào hệ thống, bổ sung thêm bùn vi sinh vào hệ thống và chất 

dập bọt trong trường hợp có bọt. Kiểm tra các thông số vận hành với tần suất 2h/1 lần để điều 

chỉnh. 

3.6.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải 

nguy hại 

* Biện pháp phòng ngừa: 

Kho lưu giữ chất thải nguy hại được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau 

với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy 

ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định, bố trí 

cán bộ thường xuyên kiểm tra lượng chất thải và chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo không lưu chứa quá nhiều chất thải trong 

kho chứa.  

* Biện pháp ứng phó: 

Khi xảy ra sự cố sẽ sử dụng cát và vật liệu thấm hút đảm bảo chất thải nguy hại không 

tràn đổ ra bên ngoài kho chứa. Bố trí thùng chứa để lưu chứa toàn bộ chất thải nguy hại, vật 

dụng bị dính thành phần nguy hại phát sinh khi khắc phục sự cố. Đồng thời, thông báo cho 

đơn vị vận chuyển xử lý đến Nhà máy để thực hiện chuyển giao chất thải nguy hại.  
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3.6.4. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 

- Thành lập đội ứng phó sự cố tại nhà máy để tham gia ứng phó tất cả các sự cố.  

- Vận hành hệ thống PCCC do chủ xưởng lắp đặt và đã được nghiệm thu PCCC gồm hệ 

thống PCCC tự động bằng nước, bình bột chữa cháy, tiêu lệnh, hộp đựng vòi chữa cháy; lối 

thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chiếu sáng;... Bể nước kết 

hợp PCCC dung tích 500 m3; 

- Đã lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC theo đặc thù sản xuất và đã được Cảnh sát 

PCCC&CNCH nghiệm thu. 

- Thành lập đội ứng phó sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy (gồm 10 người). 

- Định kỳ 1 lần/năm, Công ty sẽ phối hợp với công an PCCC thực hiện diễn tập PCCC, 

cử người đi tập huấn các lớp về phòng cháy chữa cháy; 

- Niêm yết tên, đơn vị phòng cháy chữa cháy của UBND quận, UBND phường, Cảnh 

sát PCCC, chủ đầu tư KCN, chủ xưởng để liên lạc trong trường hợp sự cố xảy ra; 

- Quy định khu vực hút thuốc tại Nhà máy, tránh xa các khu vực chứa nhiên liệu dễ bắt 

cháy. 

- Máy móc sản xuất sử dụng điện của Công ty đều có hệ thống tiếp đất riêng, do đó, đảm 

bảo an toàn, hạn chế sự cố cháy nổ trong vận hành. 

- Khi xảy ra sự cố thì có phương án ứng phó như sau: 

+ Báo động toàn bộ công nhân dời ra khỏi xưởng, văn phòng sản xuất; 

+ Liên hệ với các đơn vị có chức năng, đơn vị lân cận hỗ trợ. 

+ Vận hành toàn bộ hệ thống PCCC đã có tại cơ sở. 

3.6.5. Công trình, phương án giảm thiểu sự cố an toàn lao động 

- Thành lập đội ứng phó sự cố tại nhà máy để tham gia ứng phó tất cả các sự cố.  

- Chủ dự án sẽ thiết lập nội quy Nhà máy và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm túc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, quần áo bảo 

hộ... 

- Niêm yết quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất để công nhân được biết, hạn chế 

tình trạng vận hành sai gây sự cố đáng tiếc.  

- Nhà xưởng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp về mức độ thông gió, điều kiện 

chiếu sáng... tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân.  

- Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất dự 

kiến 3 tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt động. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ môi 

trường đồng thời vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở. 
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- Nhà máy sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường lao động định kỳ 

(tần suất 3 tháng/lần) tại xưởng sản xuất nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu 

mà Nhà máy áp dụng để đảm bảo rằng công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, 

không độc hại. 

- Công ty yêu cầu tổ trưởng sản xuất nhắc nhở công nhân chú ý an toàn khi thực hiện 

công đoạn vận chuyển, xếp dỡ nguyên liệu, sản phẩm trong kho chứa.  

- Quy trình bảo dưỡng động cơ máy móc phải có kế hoạch và thông báo cho các tổ sản 

xuất được biết, tránh tình trạng đang bảo dưỡng thì đóng điện vận hành máy gây sự cố tai nạn 

đáng tiếc xảy ra; 

- Công ty ký hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên Nhà 

máy.  

3.6.6. Công trình, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Thành lập đội ứng phó sự cố tại nhà máy để tham gia ứng phó tất cả các sự cố.  

- Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có đầy đủ chức năng và có chứng chỉ về 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước và chế độ lưu mẫu 

thực phẩm 24 giờ.  

- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn kiến thức về vệ sinh 

an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. 

- Nhà ăn thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, động vật, côn 

trùng và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Có tủ lưu trữ thức ăn theo quy định (lưu trữ trong 24 giờ), hệ thống nhà vệ sinh, rửa 

tay và thu gom chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

- Khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm cần báo ngay với lãnh đạo và liên hệ ngay 

với cơ quan y tế nơi gần nhất để tiến hành sơ cứu người, đồng thời, đưa những người có tình 

trạng bệnh nặng đến cơ sở y tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

3.6.7. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất  

- Thành lập đội ứng phó sự cố tại nhà máy để tham gia ứng phó tất cả các sự cố.  

- Lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nội bộ tại nhà máy. 

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất: 

+ Bố trí 01 kho chứa hóa chất. Kho chứa bên trong xưởng, tường bằng vách panel chống 

cháy, bố trí đầy đủ biển báo, nền sơn epoxy, bình bột chữa cháy, kẻ vạch lưu chứa hóa chất.  

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như khẩu trang, 

kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại kho hóa chất. 
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+ Trang bị bộ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất tại chỗ, bao gồm: Phao thấm hóa chất, tấm 

thấn hóa chất, gối thấm hóa chất, chất thấm hút hóa chất rơi vãi trên nền sàn và các trang bị 

các thiết bị bảo hộ như: găng tay, kính mắt, mặt nạ phòng độc, chổi-gàu xúc, túi đựng chất 

thải. 

- Các biện pháp ứng phó sự cố hóa chất: 

+ Dừng tất cả các hoạt động sử dụng các loại hóa chất. Nhận diện ngay nguồn hóa chất 

đổ tràn, vị trí và nguyên nhân gây đổ tràn. 

+ Kiểm tra khả năng rò rỉ, đổ tràn, cháy nổ có khả năng xảy ra tại nạn lao động để có 

các biện pháp ứng phó khẩn cấp. 

+ Khi tràn đổ, rò rỉ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió diện tích tràn đổ hóa 

chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, thu hồi hóa chất tràn đổ vào 

thùng chứa chất thải hóa học kín. 

3.6.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác 

a. Sự cố do thiên tai 

*Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn: 

- Thành lập đội ứng phó sự cố tại nhà máy để tham gia ứng phó tất cả các sự cố.  

- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải 

nguy hại đúng quy định. 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Nhà máy hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang thoát 

nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hệ thống tiêu thoát nước mưa tại 

Nhà máy, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão. 

*Phòng chống sự cố sấm sét: nhà xưởng đã lắp đặt đầy đủ thiết bị chống sét, bán kính 

bảo vệ đảm bảo cho tất cả các công trình hiện hữu.  

b. Sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí xe đưa đón công nhân viên 

- Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ xe uy tín, chấp hành tuân thủ Luật giao thông 

- Yêu cầu công nhân viên chấp hành tuân thủ Luật giao thông. 

f. Sự cố mất điện, mất nước 

- Thực hiện bảo dưỡng hệ thống cấp điện/nước, phân phối điện/nước trong nhà máy 

- Sử dụng điện/nước tiết kiệm 

- Phối hợp chặt chẽ với KCN, yêu cầu Công ty này thông báo lịch cắt điện cụ thể để nhà 

máy sắp xếp kế hoạch sản xuất. 
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- Bố trí téc chứa nước dự phòng. 

3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(1). Một số sự thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM của Bộ Tài 

nguyên và môi trường như sau: 

- Về máy móc sản xuất: bổ sung 01 dây chuyền lắp ráp bằng tay số 3 sản xuất màn hình 

hiển thị PCB (hiện Nhà máy có 03 chuyền) và đường ống thu gom khí thải về hệ thống xử lý 

khí thải tập trung nhưng hoạt động tối đa 02/03 chuyền (tùy theo từng mã sản phẩm theo yêu 

cầu của khách hàng) và không tăng công suất sản xuất chung của Giai đoạn 1. 

-  Về công trình bảo vệ môi trường: 

+ Giảm diện tích kho chứa chất thải sinh hoạt từ 50 m2 xuống 25 m2; giảm diện tích kho 

chứa chất thải công nghiệp thông thường từ 100 m2 xuống 50 m2; giảm diện tích kho chứa 

chất thải nguy hại từ 50 m2 xuống 25 m2 (vì tổng diện tích nhà rác bị giảm từ 200 m2 xuống 

131,1 m2 theo Phụ lục II điều chỉnh GPXD số 3242/GPXD ngày 23/07/2024 do Ban quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng cấp). 

(2). Các thông tin khác không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI: 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật 

Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN Deep 

C2A, Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ không xả thải trực tiếp ra môi trường).  

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

- Nguồn số 01: khí thải từ khu vực lò hàn đối lưu Reflow của dây chuyền SMD, lò hàn 

sóng, phun keo phủ bảng mạch, sửa chữa bản mạch 

- Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thải của HTXLKT bằng than hoạt tính (thu 

gom, xử lý khí thải nguồn số 01).  

- Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

+ Dòng khí thải số 01: 16.000 m3/giờ  

- Phương thức xả khí thải: xả liên tục theo chế độ làm việc của nhà máy qua ống thoát 

khí. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với chất hữu cơ.  

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: quạt hút của HTXLKT có lưu lượng thiết kế là 16.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 02: khu vực máy nén khí. 

- Nguồn số 03: khu vực HTXLNTSH có công suất thiết kế là 40 m3/ngày đêm. 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X(m) = 2302546; Y(m) = 610672. 

- Nguồn số 02: Tọa độ: X(m) = 2302533; Y(m) = 610617. 

- Nguồn số 03: Tọa độ: X(m) = 2302662; Y(m) = 610629 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

* Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNM: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 
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TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

4.4. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Quản lý chất thải 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Theo 

Quyết 

định 

ĐTM 

(Giai 

đoạn 1) 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

(Giai 

đoạn 1) 

1 

Các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử thải: rìa bản mạch, bản 

mạch,... (trừ bản mạch điện tử 

không chứa các chi tiết có các 

thành phần nguy hại vượt ngưỡng 

NH) 

Rắn 750 750 19 02 06 

2 Pin, ắc quy chì thải Rắn 60 60 19 06 01 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 20 20 16 01 06 

4 

Chất thấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 50 50 18 02 01 
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5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 100 100 17 02 03 

6 
Bao bì mềm (chứa chất có thảnh 

phần nguy hại) thải 
Rắn 100 100 18 01 01 

7 

Bao bì kim loại cứng (chứa chất 

có thành phần nguy hại hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 

hoàn toàn) thải 

Rắn 100 100 18 01 02 

8 
Bao bì nhựa cứng (chứa chất có 

thành phần nguy hại) thải 
Rắn 200 200 18 01 03 

9 Than hoạt tính đã qua sử dụng Rắn 6.750 6.750 12 01 04 

10 
Dung dịch tẩy rửa có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 200 200 07 01 06 

11 
Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc 

các thành phần nguy hại 
Rắn 100 100 07 04 02 

Tổng 8.430 8.430  

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:  

TT Tên chất thải 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo Quyết định phê 

duyệt ĐTM (giai 

đoạn 1) 

Đề xuất cấp 

GPMT (giai đoạn 

1) 

1 Palet gỗ các loại 2.000 2.000 

2 

Mực in (loại không có thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn 

phòng, sách báo)  

10 10 

3 

Hộp chứa mực in (loại không có thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất 

như mực in văn phòng, sách báo)  

20 20 

4 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 1.000 1.000 

5 
Bao bì nhựa (không chứa chất có thành 

phần nguy hại) thải 
3.500 3.500 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo 

vệ thải không bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

500 500 

Tổng khối lượng 7.030 7.030 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 62.400 kg/năm.  
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA DỰ ÁN 

5.1.1. Đối với nước thải 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 1; 

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 HTXLNTSH có công 

suất thiết kế là 40 m3/ngày đêm. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước thải tại bể thu gom (mẫu đầu vào) có tọa độ X(m) = 

2302267 và Y(m) = 610622 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) và 01 

mẫu nước thải tại hố ga đầu ra (mẫu đầu ra) có tọa độ X(m) = 2302270,939 và Y(m) = 

610637,432 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 

- Thông số giám sát theo TC KCN Đình Vũ gồm các thông số đặc trưng của nước thải 

sinh hoạt: 

Bảng 5.1. Thông số giám sát nước thải (giai đoạn 1) 

STT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa 

1 Nhiệt độ 0C 45 

2 Màu Pt/Co 170 

3 pH - 5 – 9 

4 BOD5 (200C) mg/l 300 

5 TSS mg/l 200 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

7 Tổng nitơ mg/l 80 

8 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 8 

9 Coliforms VK/100 ml 7.500 

- Tần suất lấy mẫu: Đảm bảo ít nhất 01 mẫu đơn nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước 

thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý 

nước thải theo quy định tại khoản 5 điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
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10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

5.1.2. Đối với khí thải 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 1; 

- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 01 HTXLKT có lưu lượng 

thiết kế là 16.000 m3/giờ 

- Vị trí lấy mẫu: 01 ống thoát khí của HTXLKT có tọa độ: X(m) = 2302546; Y(m) = 

610672 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 

- Thông số giám sát: 

Bảng 5.2. Thông số giám sát khí thải (giai đoạn 1) 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 19:2009/BTNMT (Cột 

B, Kp=1,0 và Kv=0,6) 

1 Nhiệt độ OC - 

2 Áp suất Pa - 

3 Lưu lượng m3/giờ - 

4 Đồng và hợp chất tính theo Cu mg/Nm3 6,0 

- Tần suất lấy mẫu: Đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

- Đối với quan trắc tự động liên tục: Theo quy định tại khoản 2, điều 98 và phụ lục 

XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022, Dự án không thuộc đối tượng lắp đặt quan 

trắc tự động, liên tục. 

- Đối với nước thải: không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường  

- Đối với quan trắc khí thải định kỳ: không thuộc đối tượng quan trắc  

- Quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 
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+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 

năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Công ty cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện 

phân định, phân loại các loại chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Định kỳ chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại cho 

đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định; chịu trách 

nhiệm liên quan đến chất thải được chuyển giao. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy theo quy định 

hiện hành. 

- Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất theo Điều 119 

Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT; công khai thông tin 

môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường.  

- Cam kết có đầy đủ kế hoạch phòng ngừa và ứng phó các sự cố rủi ro. 

- Công ty cam kết mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 

130 Nghị định số 08:2022/NĐ-CP. 

- Công ty cam kết tuân thủ nghiêm túc nội quy KCN Nam Đình Vũ (khu 1) và pháp luật 

về bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. 

- Công ty cam kết nghiêm túc vận hành hệ thống thu gom nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn 

tiếp nhận của KCN  

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường của Dự án theo nội dung Quyết định phê duyệt ĐTM gồm: 

+ Tiếp tục lắp đặt bổ sung toàn bộ máy móc thiết bị cho giai đoạn 2 

+ Quy mô công suất: đạt 100% công suất thiết kế của Giai đoạn 2 

+ Hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 02 bể tự hoại 3 ngăn (tổng dung tích là 30 

m3); 01 hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất tại xưởng 2 (lưu lượng 16.000 m3/giờ). 

Kế hoạch thực hiện: dự kiến năm 2026.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Dự án Seyoung Vina”  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với Dự án “Dự án Seyoung Vina” của Công ty TNHH Seyoung Việt Nam tại Văn 

bản số 196/CV-SY  ngày 19  tháng 6 năm 2024 của Công ty TNHH Seyoung Việt Nam 

và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Dự án Seyoung Vina” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH 

Seyoung Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại Lô CN7.1A, Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi 

trường ban hành kèm Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Công ty TNHH Seyoung Việt Nam; 

- UBND thành phố Hải Phòng; 

- Sở TN&MT thành phố Hải Phòng; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;  

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Lưu: VT, VPMC, MT, HSTcv.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 



 

 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

“DỰ ÁN SEYOUNG VINA”  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày       tháng       năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Thông tin về Dự án: 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Dự án Seyoung Vina. 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Seyoung Việt Nam.  

- Địa chỉ liên hệ: Lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

1.2. Phạm vi quy mô, công suất của Dự án: 

1.2.1. Phạm vi của Dự án: 

- Đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất, gia công, lắp ráp tấm bo 

mạch chủ (sản phẩm Main PCB) với công suất 3.000.000 sản phẩm/năm (tương 

đương 12.000 tấn sản phẩm/năm) và màn hình hiển thị PCB (sản phẩm Display 

PCB) với công suất 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.000 tấn sản 

phẩm/năm) tại lô CN7.1A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng với các hạng mục công trình gồm: Nhà xưởng sản xuất số 1; nhà xưởng sản 

xuất số 2; nhà văn phòng; nhà ăn; nhà bảo vệ và cổng; nhà để xe; nhà máy nén khí; 

phòng điện và phòng bơm; kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường; 

kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt; kho lưu chứa chất thải nguy hại; hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý khí thải.  

- Phạm vi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này 

không bao gồm hoạt động san nền và khai thác nguyên vật liệu phục vụ thi công. 

1.2.2. Quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của Dự án: 

1.2.2.1. Quy mô sử dụng đất:  

Quy mô diện tích sử dụng đất của Dự án là 50.000 m2 theo Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư mã số dự án 6560033456 chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 3 năm 

2024, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 12 tháng 6 năm 2024 do Ban Quản 

lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp.  

1.2.2.2. Quy mô công suất: 

- Sản phẩm và công suất của Dự án: Tổng công suất 6.000.000 sản phẩm/năm 

(tương đương 15.000 tấn/năm). Dự án được phân kỳ đầu tư theo 02 giai đoạn, chi 

tiết công suất sản xuất các sản phẩm của Dự án theo từng giai đoạn cụ thể như sau: 
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+ Giai đoạn 1, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 

7.500 tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main 

PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất 

sản phẩm màn hình hiển thị PCB (Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương 

đương 1.500 tấn/năm). 

+ Giai đoạn 2, tổng công suất thiết kế 3.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 

7.500 tấn/năm), bao gồm: công suất sản xuất sản phẩm tấm bo mạch chủ (Main 

PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn/năm); công suất sản xuất 

sản phẩm màn hình hiển thị PCB (Display PCB) 1.500.000 sản phẩm/năm (tương 

đương 1.500 tấn/năm). 

1.2.2.3. Công nghệ sản xuất: 

- Quy trình công nghệ sản xuất tấm bo mạch chủ (Main PCB):  

Tấm bảng mạch trống → Nạp bảng mạch tự động → Dán nhãn → In kem 

hàn lên PCB → Kiểm tra kem hàn → Gắn linh kiện tự động lên PCB → Lò hàn 

đối lưu Reflow → Kiểm tra quang học tự động AOI → Dỡ bảng mạch → Cấp 

bảng mạch → Gắn chèn linh kiện tự động → Cấp bảng mạch → Chèn linh kiện 

thủ công → Lò hàn sóng → Kiểm tra trong mạch ICT → Kiểm tra chức năng FCT 

→ Cắt bảng mạch → Phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Urethane Coating) → Làm 

khô → Kiểm tra chức năng FCT → Sản phẩm. 

+ Giai đoạn 1: Lắp đặt 01 dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 2, 01 dây 

chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 1, 01 dây chuyền lắp ráp bằng tay số 

2, 01 dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Urethane Coating) tại tầng 1 

của nhà xưởng số 1. 

+ Giai đoạn 2: Lắp đặt bổ sung thêm 01 dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 

2, 01 dây chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 1, 01 dây chuyền lắp ráp 

bằng tay số 2, 01 dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Urethane Coating) 

tại tầng 1 của nhà xưởng số 2. 

- Quy trình công nghệ sản xuất màn hình hiển thị PCB (Display PCB): 

Tấm bảng mạch trống → Nạp bảng mạch tự động → In kem hàn lên PCB → 

Kiểm tra kem hàn → Gắn linh kiện tự động lên PCB → Lò hàn đối lưu Reflow → 

Kiểm tra quang học tự động AOI → Nạp bảng mạch tự động → Dán nhãn → In kem 

hàn lên PCB → Kiểm tra kem hàn → Gắn linh kiện tự động lên PCB → Lò hàn đối 

lưu Reflow → Kiểm tra quang học tự động AOI → Cấp bảng mạch → Kiểm tra 

trong mạch ICT → Phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Conformal Coating) → Đảo 

ngược bảng mạch → Phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Conformal Coating) → Làm 

khô → Cắt bảng mạch → Chèn thủ công các linh kiện → Kiểm tra chức năng FCT 

→ Sản phẩm. 

+ Giai đoạn 1: Lắp đặt 01 dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 1, 01 dây 

chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 2, 01 dây chuyền lắp ráp bằng tay số 

1, 01 dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Conformal Coating) tại tầng 

1 của nhà xưởng số 1. 
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+ Giai đoạn 2: Lắp đặt bổ sung thêm 01 dây chuyền lắp ráp tự động SMD số 

1, 01 dây chuyền gắn chèn linh kiện tự động IMT số 2, 01 dây chuyền lắp ráp 

bằng tay số 1, 01 dây chuyền phun keo phủ bảo vệ bảng mạch (Conformal 

Coating) tại tầng 1 của nhà xưởng số 2. 

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư: 

1.3.1. Các hạng mục công trình của Dự án: 

TT Danh mục công trình 
 Diện tích  

xây dựng (m2)  
Ghi chú 

I Hạng mục công trình chính 27.501   

1 Giai đoạn 1     

- Nhà xưởng số 1 + văn phòng + căng tin 15.601 02 tầng 

2 Giai đoạn 2     

- Nhà xưởng số 2 + văn phòng 11.900 01 tầng 

II Công trình phụ trợ  22.239   

1 Giai đoạn 1     

- Nhà bảo vệ 100   

- Nhà để xe máy  1.393,19   

- Bãi đỗ ô tô -   

- Phòng máy nén khí 55   

- Phòng điện + phòng bơm 195   

- Khu vực chòi hút thuốc 32   

- Bể chứa nước cấp 500 m3  -  Xây ngầm 

- Sân đường nội bộ + lối đi bộ 7.279,30   

- Cây xanh cảnh quan 2.507,21   

2 Giai đoạn 2     

- Đất sân đường nội bộ 3.177,95   

- Cây xanh cảnh quan 7.499,35   

III Công trình bảo vệ môi trường 260   

1 Giai đoạn 1     

- Bể tự hoại (07 bể, tổng dung tích 69 m3)  -  Xây ngầm 

- Bể tách mỡ (01 bể, tổng dung tích 20 m3)  -  Xây ngầm 

- 
Khu vực trạm xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 40 m3/ngày.đêm 
 -  Xây ngầm 

- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 50   

- Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường 100   

- Kho chứa chất thải nguy hại 50   

- Hệ thống xử lý khí thải 16.000 m3/giờ 30   

2 Giai đoạn 2     

- Bể tự hoại (02 bể, tổng dung tích 30 m3)  -  Xây ngầm 
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TT Danh mục công trình 
 Diện tích  

xây dựng (m2)  
Ghi chú 

- Hệ thống xử lý khí thải 16.000 m3/giờ 30   

TỔNG CỘNG 50.000   

1.4.2. Các hoạt động của Dự án: 

1.4.2.1. Các hoạt động của Dự án khi thi công xây dựng, lắp đặt máy móc 

thiết bị trong giai đoạn 1: 

- Bố trí 01 công trường thi công trong diện tích đất của Dự án.  

- Quản lý, điều hành Dự án tại công trường thi công.  

- Sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng.  

- Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.  

- Thi công nâng cốt nền, xây dựng các hạng mục công trình.  

- Lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất. 

 - Thu gom, phân loại, chuyển giao các loại chất thải phát sinh cho đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

1.4.2.2. Các hoạt động của Dự án khi vận hành giai đoạn 1; thi công xây 

dựng, lắp đặt máy móc thiết bị của giai đoạn 2: 

- Sản xuất các loại sản phẩm trong giai đoạn 1 của Dự án.  

- Quản lý, điều hành; sinh hoạt của người lao động làm việc tại giai đoạn 1 

của Dự án.  

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và thực hiện nạo vét hệ thống 

thoát nước mưa, thoát nước thải trong phạm vi giai đoạn 1 của Dự án. 

 - Thu gom, xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất trong 

giai đoạn 1 của Dự án.  

- Các hoạt động xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2, bao gồm: 

bố trí 01 công trường thi công trong diện tích thuộc giai đoạn 2 của Dự án (tách 

riêng với giai đoạn 1); quản lý, điều hành Dự án tại công trường thi công; sinh 

hoạt của công nhân thi công xây dựng; vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi 

công; thi công xây dựng các hạng mục công trình; lắp đặt máy móc thiết bị sản 

xuất cho giai đoạn 2.  

- Thu gom, phân loại, chuyển giao các loại chất thải rắn thông thường, chất 

thải nguy hại phát sinh từ hoạt động vận hành giai đoạn 1, thi công xây dựng và 

lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2 cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

1.4.2.3. Các hoạt động của Dự án trong giai đoạn vận hành tổng thể: 

- Sản xuất các loại sản phẩm của Dự án.  
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- Quản lý, điều hành Dự án; sinh hoạt của người lao động làm việc tại Dự án.  

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và thực hiện nạo vét hệ thống 

thoát nước mưa, thoát nước thải trong phạm vi Dự án.  

- Thu gom, xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Dự án. 

 - Thu gom, phân loại, chuyển giao các loại chất thải phát sinh từ hoạt động 

vận hành Dự án cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:  

Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP): Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân 

loại đô thị. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường: 

2.1. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường khi thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai 

đoạn 1 của Dự án: 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình; vận chuyển nguyên vật liệu thi 

công, vận chuyển máy móc thiết bị; lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất và sinh hoạt 

của công nhân phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước mưa 

chảy tràn, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, 

có khả năng ảnh hưởng đến hạ tầng, môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ 

sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy, nổ.  

2.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường khi vận hành giai đoạn 1 và thi công xây dựng, lắp 

đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm trong giai đoạn 1 phát sinh bụi, khí thải, 

nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại, tiếng ồn, độ rung và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro: sự cố hóa chất, tai nạn lao 

động, cháy nổ, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải ngừng vận hành 

hoặc vận hành không hiệu quả. 

- Hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: Tương 

tự như mục 2.1 của Quyết định này. 

2.3. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường trong giai đoạn vận hành tổng thể: 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm của Dự án và hoạt động của hệ thống thu gom, 

xử lý khí thải phát sinh khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn, 
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độ rung và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, sự cố hóa chất, tai nạn lao động, cháy nổ, trạm xử lý 

nước thải và hệ thống xử lý khí thải ngừng vận hành hoặc vận hành không hiệu quả.  

- Hoạt động của công nhân viên làm việc tại Dự án phát sinh nước thải sinh 

hoạt, chất thải rắn sinh hoạt.  

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào Dự án phát sinh tiếng 

ồn, độ rung, bụi và khí thải. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của Dự án đầu tư: 

3.1. Các tác động môi trường chính của Dự án: 

- Bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá 

trình thi công, xây dựng các hạng mục, công trình của Dự án. 

 - Bụi và khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát 

sinh từ quá trình hoạt động của Dự án.  

3.2. Nước thải, khí thải: 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải:  

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải phát sinh từ hoạt động 

thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1: 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng, lắp đặt 

máy móc phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 07 m3/ngày. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, Amoni, Coliform.  

- Hoạt động vệ sinh thiết bị thi công và bánh xe phương tiện vận tải ra vào 

công trường phát sinh nước thải với lưu lượng khoảng 06 m3/ngày. Thông số ô 

nhiễm đặc trưng: TSS, Dầu mỡ khoáng.  

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải phát sinh từ hoạt động 

vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên vận hành giai đoạn 1: phát sinh 

nước thải sinh hoạt khoảng 21 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, 

Amoni, Coliform. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng, lắp đặt 

máy móc giai đoạn 2: phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 4,5 

m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, Amoni, Coliform.  

- Hoạt động vệ sinh thiết bị thi công và bánh xe phương tiện vận tải ra vào 

công trường trong giai đoạn 2: phát sinh nước thải với lưu lượng khoảng 02 

m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, Dầu mỡ khoáng.  

c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải trong giai đoạn vận hành 

tổng thể: 

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn vận hành tổng thể phát 
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sinh nước thải sinh hoạt khoảng 34 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, 

BOD5, Amoni, Coliform. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải: 

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải phát sinh từ hoạt động thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1: 

- Hoạt động của máy móc trên công trường thi công, bốc dỡ, vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ thi công và đào móng phát sinh bụi, khí thải. Thông số ô 

nhiễm đặc trưng gồm: Bụi, CO, SO2, NO2.  

- Hoạt động hàn phát sinh khí thải. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: CO, NOx. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải phát sinh từ hoạt động 

vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

- Hoạt động của máy móc trên công trường thi công; hoạt động bốc dỡ, vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công giai đoạn 2 và vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất giai đoạn 1 phát sinh bụi, khí thải. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng: CO, SO2, NOx.  

- Hoạt động hàn khi thi công giai đoạn 2 phát sinh khí thải. Thông số ô nhiễm 

đặc trưng: CO, NOx. 

- Hoạt động của công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ 

bảng mạch, sửa chữa sản phẩm lỗi (vận hành sản xuất giai đoạn 1) phát sinh 

khí thải với tổng lưu lượng khoảng 16.000 m3/giờ. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

Toluen, Propanol. 

- Hoạt động tập kết chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt phát sinh mùi hôi. Thông số ô nhiễm đặc trưng: H2S, Methyl Mercaptan, CH4. 

c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải trong giai đoạn vận hành 

tổng thể: 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông phát sinh bụi, khí thải. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: CO, SO2, NOx. 

- Hoạt động của công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng 

mạch, sửa chữa phát sinh khí thải với tổng lưu lượng khoảng 32.000 m3/giờ. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: Toluen, Propanol. 

- Hoạt động tập kết chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt phát sinh mùi hôi. Thông số ô nhiễm đặc trưng là H2S, Methyl 

Mercaptan, CH4. 

3.3. Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 

3.3.1. Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn thông thường: 

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường khi thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1:  
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- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 67 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon.  

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình phát sinh chất thải 

rắn xây dựng với tổng khối lượng khoảng 801 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

vật liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì, xà bần.  

- Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh chất thải rắn thông thường 

với khối lượng khoảng 03 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: gỗ, xốp, đầu mẩu kim 

loại, bao bì nilon, bìa các tông.  

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường phát sinh từ hoạt động vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng 

và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại giai đoạn 1 phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt khối lượng khoảng 200 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động sản xuất trong giai đoạn 1 phát sinh chất thải công nghiệp thông 

thường với khối lượng khoảng 7.030 kg/năm. Thành phần chủ yếu: sản phẩm, 

nguyên liệu lỗi hỏng không quay trở lại quy trình sản xuất, thùng bìa carton, bao 

bì đóng gói sản phẩm, quần áo, găng tay, mũ, khẩu trang không dính thành phần 

nguy hại. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công giai đoạn 2 

phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 45 kg/ngày. Thành phần 

chủ yếu: thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon.  

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 phát sinh 

chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng khoảng 790,75 kg/ngày. Thành phần 

chủ yếu gồm: vật liệu rơi vãi, đất, đá, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì.  

- Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2 phát sinh chất thải rắn thông 

thường với khối lượng khoảng 03 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: gỗ, xốp, đầu mẩu 

kim loại, bao bì nilon, bìa các tông.  

c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường trong giai đoạn vận hành tổng thể: 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Dự án phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 320 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động sản xuất phát sinh chất thải công nghiệp thông thường với khối 

lượng khoảng 14.060 kg/năm. Thành phần chủ yếu: sản phẩm, nguyên liệu lỗi 

hỏng không quay trở lại quy trình sản xuất, thùng bìa carton, bao bì đóng gói sản 

phẩm, quần áo, găng tay, mũ, khẩu trang không dính thành phần nguy hại. 
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3.3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn 

thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1: 

Hoạt động văn phòng tại công trường thi công, hoạt động thi công xây dựng 

các hạng mục công trình của Dự án, hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị, dây 

chuyền sản xuất phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng khoảng 60 

kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: Giẻ lau, găng tay dính dầu, vải lọc dầu thấm 

dầu; bóng đèn huỳnh quang thải; bao bì cứng thải có chứa thành phần nguy hại 

(thùng đựng sơn); dầu mỡ thải, dầu nhiên liệu thải. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại từ hoạt động 

vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

- Hoạt động vận hành sản xuất giai đoạn 1, gồm: văn phòng làm việc, các 

dây chuyền giai đoạn 1, xử lý khí thải giai đoạn 1 của Dự án phát chất thải nguy 

hại với tổng khối lượng khoảng 8.430 kg/năm. Thành phần chủ yếu gồm: Các 

thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng 

nguy hại); vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; 

dầu động cơ thải; các loại bao bì có chứa thành phần nguy hại thải; than hoạt tính 

thải; dung dịch tẩy rửa có các thành phần nguy hại; xỉ hàn có các kim loại nặng 

hoặc các thành phần nguy hại. 

- Hoạt động thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2, gồm: 

văn phòng tại công trường thi công, thi công xây dựng các hạng mục công trình giai 

đoạn 2, lắp đặt máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất phát sinh chất thải nguy hại với 

tổng khối lượng khoảng 45 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: Giẻ lau, găng tay 

dính dầu, vải lọc dầu thấm dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì cứng thải có chứa 

thành phần nguy hại (thùng đựng sơn), dầu mỡ thải, dầu nhiên liệu thải. 

c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn 

vận hành tổng thể: 

Hoạt động tại văn phòng làm việc, xử lý khí thải, xử lý nước thải của Dự án 

phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng khoảng 16.860 kg/năm. Thành 

phần chủ yếu gồm: Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (có các thành phần 

nguy hại vượt ngưỡng nguy hại); vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại; dầu động cơ thải; các loại bao bì có chứa thành phần nguy hại 

thải; than hoạt tính thải; dung dịch tẩy rửa có các thành phần nguy hại; xỉ hàn có 

các kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại. 

3.4. Tiếng ồn, độ rung: 

3.4.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung khi thi công xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị giai đoạn 1: 

Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công, lắp đặt thiết bị sản xuất và 

hoạt động khoan, hàn, cắt, đào, đầm phát sinh tiếng ồn, độ rung.  
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3.4.2. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung khi vận hành giai đoạn 1; thi công 

xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

 - Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, hoạt động của máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất và các công trình xử lý nước thải, khí thải trong giai đoạn 1 

của Dự án phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công, lắp đặt thiết bị sản xuất và 

hoạt động khoan, hàn, cắt, đào, đầm trong giai đoạn 2 phát sinh tiếng ồn, độ rung.  

3.4.3. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành tổng thể:  

Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, hoạt động của máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất và các công trình xử lý nước thải, khí thải của Dự án 

phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

3.5. Các tác động khác: 

3.5.1. Các tác động khác khi thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án với lưu lượng khoảng 0,107 m3/s 

(tương ứng với trận mưa lớn nhất). Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: đất, cát, TSS.  

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, thi công xây dựng các 

hạng mục công trình của Dự án có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống giao thông, hạ tầng, 

an ninh trật tự tại khu vực và có khả năng xảy ra sự cố tai nạn lao động, cháy nổ.  

- Hoạt động thi công lắp đặt máy móc thiết bị có khả năng xảy ra sự cố tai 

nạn lao động, cháy nổ.  

3.5.2. Các tác động khác trong giai đoạn vận hành: 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án với lưu lượng khoảng 0,306 m3/s 

(tương ứng với trận mưa lớn nhất). Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: đất, cát, TSS. 

- Hoạt động vận hành, sản xuất các sản phẩm của Dự án có khả năng xảy ra 

nguy cơ sự cố cháy nổ; tai nạn lao động; tràn đổ hóa chất; rò rỉ van, khớp nối và 

đường ống thu gom nước thải từ các khu vực phát sinh về trạm xử lý nước thải; 

trạm xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải ngừng vận hành hoặc vận hành 

không hiệu quả. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư: 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải: 

4.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

4.1.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải khi thi công xây 

dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: 

- Bố trí khoảng 04 nhà vệ sinh lưu động tại công trường thi công, dung tích 

khoảng 2,0 m3/nhà vệ sinh, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân; hợp đồng với đơn vị có chức năng 

định kỳ hút, vận chuyển và xử lý khi đầy bể, không xả thải ra môi trường.  
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Quy trình: Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh lưu động → Đơn vị chức năng 

hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể.  

- Bố trí tại công trường thi công 01 hố lắng cấu tạo 02 ngăn, dung tích mỗi 

ngăn khoảng 3,6 m3 để thu gom, lắng cặn toàn bộ nước thải từ hoạt động vệ sinh 

dụng cụ, máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển. Nước thải sau khi lắng 

cặn được tái sử dụng toàn bộ vào hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ, làm ẩm 

nguyên vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển, không xả thải ra môi 

trường. Bùn đất tại hố lắng được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển, xử lý cùng chất 

thải xây dựng; váng dầu mỡ được thu gom định kỳ và vận chuyển đến kho lưu 

chứa chất thải nguy hại tạm thời của Dự án.  

Quy trình xử lý: Nước thải xây dựng → Hố lắng → Tách dầu → Lắng cặn 

→ Tái sử dụng 100% cho hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ, làm ẩm vật liệu thi 

công, đất, đá thải trước khi vận chuyển. 

4.1.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải khi vận hành giai 

đoạn 1; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 2: 

a) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải từ hoạt động vận hành của 

giai đoạn 1: 

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải tách riêng biệt hoàn toàn với 

hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng tuyến 

ống PVC D200 từ nhà xưởng, nhà văn phòng của giai đoạn 1 về trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung của Dự án công suất 40 m³/ngày đêm.  

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao 

động tham gia quản lý, vận hành, sản xuất trong giai đoạn 1 được thu gom, xử lý 

sơ bộ qua hệ thống 07 bể tự hoại (tổng dung tích khoảng 69 m3). 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhà bếp giai đoạn 

1 được thu gom, xử lý sơ bộ qua 01 bể tách mỡ dung tích khoảng 20 m3. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại và bể tách mỡ 

tại các công trình đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 được thu gom về trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất 40 m³/ngày đêm của Dự án để tiếp tục xử lý.  

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 40 m³/ngày đêm của Dự án được 

xử lý bằng công nghệ sinh học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

Quy trình: Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại/bể tách mỡ (giai đoạn 

1) → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → 

Bể khử trùng→ Đầu ra nước sau xử lý → Đấu nối với hệ thống thu gom nước thải 

của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) → Trạm xử lý nước thải tập trung 

Khu công nghiệp Đình Vũ để tiếp tục xử lý.  
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b) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải từ hoạt động thi công xây 

dựng giai đoạn 2: 

- Bố trí 03 nhà vệ sinh lưu động tại công trường thi công, dung tích khoảng 

2,0 m3/nhà vệ sinh, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận 

chuyển và xử lý khi đầy bể, không xả thải ra môi trường.  

Quy trình: Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh lưu động → Đơn vị chức năng 

hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Bố trí tại công trường thi công 01 hố lắng cấu tạo 02 ngăn, dung tích mỗi 

ngăn khoảng 3,6 m3 để thu gom, lắng cặn toàn bộ nước thải từ hoạt động vệ sinh 

dụng cụ, máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển. Nước thải sau khi lắng 

cặn được tái sử dụng toàn bộ vào hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ, làm ẩm 

nguyên vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển, không xả thải ra môi 

trường. Bùn đất tại hố lắng được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển, xử lý cùng chất 

thải xây dựng; váng dầu mỡ được thu gom định kỳ và vận chuyển đến kho lưu 

chứa chất thải nguy hại tạm thời của Dự án.  

Quy trình xử lý: Nước thải xây dựng → Hố lắng → Tách dầu → Lắng cặn 

→ Tái sử dụng 100% cho hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ, làm ẩm vật liệu thi 

công, đất, đá thải trước khi vận chuyển. 

4.1.1.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận 

hành tổng thể: 

- Tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt hiện 

hữu đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1.  

- Đầu tư xây dựng, lắp đặt bổ sung thêm hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt tại giai đoạn 2 của Dự án gồm: 

+ Xây dựng thêm 02 bể tự hoại (tổng dung tích 30 m3) để xử lý sơ bộ nước 

thải phát sinh từ hoạt động của công nhân tại nhà xưởng giai đoạn 2. 

+ Lắp đặt hệ thống các đường ống thu gom nước thải sinh hoạt PVC D200, 

thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ 02 bể tự hoại về trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 40 m³/ngày đêm của Dự án để tiếp tục xử lý. 

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của Dự án (bao gồm giai đoạn 

1 và 2) được thu gom về Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 40 m³/ngày 

đêm của Dự án và được xử lý bằng công nghệ sinh học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

đấu nối của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

Quy trình: Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại/bể tách mỡ → Hố thu 

gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng→ 

Đầu ra nước sau xử lý → Đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) → Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp 

Đình Vũ để tiếp tục xử lý.  
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4.1.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 - Đầu tư xây dựng và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước thải, đảm 

bảo toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng 

quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, không thải ra môi trường.  

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sơ bộ tại các công trình của Dự 

án và xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Dự án 

phù hợp theo tiến độ đầu tư, đảm bảo toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong 

quá trình hoạt động của Dự án đều được thu gom về trạm xử lý nước thải của Dự 

án và xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) 

trước khi đấu nối. Không xả nước thải ra môi trường trong mọi trường hợp.  

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 

định tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 

4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải khi thi công xây 

dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối 

với công nhân thi công tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường. 

 - Sử dụng các phương tiện, máy móc có chất lượng tốt, đảm bảo độ an toàn 

và tiêu chuẩn môi trường, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép 

lưu hành; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, 

đất thải, phế thải, không để rơi rớt vật liệu; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu 

rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước giảm 

bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa; vệ sinh định kỳ đối với 

các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập kết; các loại máy, thiết bị 

thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên đảm bảo điều kiện 

về an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. 

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải khi vận hành giai 

đoạn 1; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 2:  

a) Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản 

xuất, vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, tập kết chất thải sinh hoạt của giai 

đoạn 1: 

- Lắp đặt hệ thống thông gió cho khu vực nhà xưởng, khu vệ sinh tại các 

công trình trong giai đoạn 1 của Dự án. 

- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng 

trong phạm vi giai đoạn 1 của Dự án, đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định.  

- Định kỳ quét dọn làm sạch mặt đường; bố trí gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo 

hạn chế tốc độ, quy định các xe vận chuyển chở đúng trọng tải theo quy định.  

- Tổ chức thu gom kịp thời, định kỳ thu gom chất thải rắn sinh hoạt và vận 
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chuyển đến khu tập kết. 

- Lắp đặt và vận hành 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại nhà xưởng giai 

đoạn 1 với công suất 16.000 m3/giờ để thu gom toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất tại công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng 

mạch, sửa chữa sản phẩm lỗi. 

Quy trình xử lý: Nguồn phát sinh → Ống hút khí thải → Đường ống thu gom 

→ Tháp hấp phụ (than hoạt tính) → Quạt hút → Ống thoát khí → Thải ra môi 

trường đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của giai đoạn 2:  

Thực hiện như mục 4.1.2.1 của Quyết định này. 

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong giai đoạn vận 

hành tổng thể: 

- Tiếp tục duy trì, vận hành các hệ thống thu gom, xử lý khí thải đã được đầu 

tư lắp đặt với quy trình và công nghệ xử lý giai đoạn 1 của Dự án. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió cho khu vực nhà xưởng, khu vệ sinh tại các 

công trình trong giai đoạn 2 của Dự án. 

- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng 

trong phạm vi giai đoạn 2 của Dự án, đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định.  

- Định kỳ quét dọn làm sạch mặt đường; bố trí gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo 

hạn chế tốc độ, quy định các xe vận chuyển chở đúng trọng tải theo quy định.  

- Tổ chức thu gom kịp thời, định kỳ thu gom chất thải rắn sinh hoạt và vận 

chuyển đến khu tập kết. 

- Lắp đặt và vận hành thêm 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại nhà xưởng 

giai đoạn 2 với công suất 16.000 m3/giờ để thu gom toàn bộ khí thải phát sinh từ 

hoạt động sản xuất tại công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng 

mạch, sửa chữa sản phẩm lỗi. 

Quy trình xử lý: Nguồn phát sinh → Ống hút khí thải → Đường ống thu gom 

→ Tháp hấp phụ (than hoạt tính) → Quạt hút →  Ống thoát khí → Thải ra môi 

trường đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

4.1.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Trồng cây xanh và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, 

khí thải, mùi hôi trong quá trình thực hiện Dự án, đảm bảo môi trường không khí 

xung quanh trong các giai đoạn của Dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 
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 - Lắp đặt, vận hành hệ thống thông gió, hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

theo đúng thiết kế, đảm bảo toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình vận hành 

Dự án đều được thu gom, xử lý đáp ứng QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi xả 

ra môi trường. 

4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

4.2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông 

thường (CTRTT), chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) khi thi công xây dựng, lắp đặt 

thiết bị giai đoạn 1: 

- Thiết lập nội quy công trường, yêu cầu công nhân vứt rác đúng nơi quy 

định đồng thời phân loại theo thành phần thải; bố trí hệ thống các thùng rác nhựa, 

dung tích 100-120 lít/thùng đặt tại các khu vực có phát sinh CTRSH để thu gom, 

phân loại tại nguồn. Phần CTRSH có khả năng tái chế được thu gom, chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng tái chế; phần không có khả năng tái chế được thu gom, 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 

01 lần/ngày.  

- Tận dụng lại một phần phế thải (Bao xi măng, đầu mẩu thép, tôn,…) để bán 

cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Phần chất thải xây dựng không thể tận 

dụng được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  

- Đối với đất, cát đào móng công trình: Tận dụng toàn bộ lượng đất, cát từ 

quá trình đào móng để san nền hoàn thiện công trình theo thiết kế, chất thải rắn 

phát sinh trong quá trình đào móng được vận chuyển đến các khu vực san lấp 

trong ngày. 

4.2.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTRTT, CTRSH từ 

hoạt động vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 2: 

 a) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTRTT, CTRSH từ hoạt 

động vận hành giai đoạn 1:  

- Đối với CTRSH: Bố trí hệ thống thùng rác tại những vị trí phát CTRSH, 

đảm bảo toàn bộ CTRSH phát sinh từ hoạt động vận hành giai đoạn 1 của Dự án 

được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định có liên quan, cụ thể: 

 + Đối với khu nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn: Bố trí các thùng chứa CTRSH 

chuyên dụng có nắp đậy kín với màu sắc, ký hiệu chỉ dẫn, dung tích 20-60 

lít/thùng để thu gom, phân loại.  

+ Đối với các khu vực công cộng: Bố trí hệ thống các thùng chứa CTRSH 

chuyên dụng có nắp đậy kín với màu sắc, ký hiệu chỉ dẫn, dung tích khoảng 60-

120 lít/thùng để thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định. 
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+ CTRSH được tập kết tạm thời tại kho rác sinh hoạt có diện tích 50 m2. 

+ Định kỳ thu gom, vận chuyển toàn bộ CTRSH phát sinh tại khu vực nhà 

xưởng, văn phòng, nhà ăn, các khu vực công cộng và các khu vực khác trong 

phạm vi Dự án; định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại được Chủ dự án được hợp đồng với các 

đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 

khoảng 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.  

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bố trí 01 kho chứa có diện 

tích 100 m²; các thùng chứa rác dung tích khoảng 200 lít/thùng đặt tại những vị 

trí phát sinh, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường của Dự án 

được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định có liên quan; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, 

vận chuyển, xử lý theo quy định theo thực tế phát sinh. 

b) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTRTT, CTRSH từ hoạt 

động thi công xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 2: 

 Thực hiện như nêu tại mục 4.2.1.1 của Quyết định này. 

4.2.1.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTRTT, CTRSH 

trong giai đoạn vận hành tổng thể: 

Thực hiện như nêu tại phần a, mục 4.2.1.2 của Quyết định này. 

4.2.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của Dự án đều được thu 

gom, phân định, phân loại tại nguồn, lưu giữ, vận chuyển, xử lý đáp ứng các yêu 

cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo các quy định trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng, quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại 

(CTNH) khi thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: 

- Bố trí tại công trường thi công các thùng chứa CTNH chuyên dụng loại 

120-200 lít/thùng, có nắp đậy kín, đảm bảo lưu chứa an toàn, không rò rỉ, không 

bay hơi, không phát tán ra môi trường và có dán mã CTNH theo quy định.  

- Toàn bộ CTNH phát sinh được tập kết về kho lưu chứa CTNH tạm thời là 

01 Container 8 feet đặt tại công trường thi công, bảo đảm lưu chứa an toàn, không 

tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định; định kỳ chuyển 

giao CTNH cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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4.2.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTNH khi vận hành 

giai đoạn 1; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị giai đoạn 2: 

a) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTNH từ hoạt động vận 

hành giai đoạn 1 

- Tổ chức tập huấn cho công nhân viên nhận biết chất thải nguy hại và phân 

loại, thu gom tập kết đúng quy định. 

- Đầu tư xây dựng 01 kho lưu giữ CTNH diện tích 50 m². Kho lưu giữ CTNH 

được thiết kế, xây dựng theo đúng quy định đảm bảo che mưa, nắng, phân loại 

chất thải theo mã chất thải nguy hại, nền sơn chống thấm, có rãnh thu hồi chất 

lỏng khi bị rò rỉ, bên trong bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng 

có nắp đậy, có dán nhãn cảnh báo theo quy định, đảm bảo lưu chứa an toàn, không 

tràn đổ. 

- Bố trí hệ thống thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng có nắp đậy kín, 

có dãn nhãn CTNH đúng theo quy định tại các khu vực có khả năng phát sinh chất 

thải nguy hại, đảm bảo toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất, quản lý, 

vận hành trong giai đoạn 1 Dự án đều được thu gom, phân loại theo đúng mã quy 

định; tập kết và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý toàn bộ 

CTNH phát sinh theo quy định phù hợp với thực tế phát sinh.  

b) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại từ hoạt 

động thi công xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 2 

Thực hiện như mục 4.2.2.1 của Quyết định này. 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTNH trong giai 

đoạn vận hành tổng thể: 

Bố trí hệ thống thùng chứa CTNH chuyên dụng có nắp đậy kín, có dãn nhãn 

CTNH đúng theo quy định tại các khu vực có phát sinh CTNH tại khu vực sản xuất, 

vận hành Dự án; tập kết và lưu chứa tại kho lưu giữ CTNH diện tích 50 m². 

 4.2.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ CTNH và đảm bảo toàn bộ CTNH phát 

sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án luôn được thu gom, lưu 

giữ, vận chuyển, xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có 

liên quan. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

4.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt động thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị của giai đoạn 1: 

 - Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị gây ồn lớn vào cùng một thời điểm; 

sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn theo quy định; các thiết bị thi công 
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được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; các phương tiện vận chuyển 

không chở quá tải trọng cho phép.  

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, chống 

ồn cho công nhân viên.  

4.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt động vận 

hành giai đoạn 1; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của giai đoạn 2:  

4.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt động vận 

hành giai đoạn 1 và lắp đặt thiết bị của giai đoạn 2:  

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, bãi đậu xe và nhân viên hướng 

dẫn ra vào một cách hợp lý; quy định tốc độ, không kéo còi xe khi ra vào giai 

đoạn 1 của Dự án. 

- Trồng cây xanh dọc vỉa hè hai bên tuyến đường giao thông nội bộ, xung 

quanh hàng rào Dự án, hạn chế khả năng lan truyền tiếng ồn của các phương tiện 

giao thông, đồng thời thanh lọc, giảm bụi, khí thải khu vực. 

 - Thiết kế lắp đặt bộ phận giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị của giai đoạn 

1; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, thiết bị và bôi 

trơn định kỳ.  

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao 

động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao, trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn cho 

công nhân viên.  

4.3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt thi công 

xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 2: 

Thực hiện tương tự như nêu tại mục 4.3.1 của Quyết định này. 

4.3.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong 

giai đoạn vận hành tổng thể:  

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, bãi đậu xe và nhân viên hướng 

dẫn ra vào một cách hợp lý; quy định tốc độ, không kéo còi xe khi ra vào Dự án. 

- Trồng cây xanh dọc vỉa hè hai bên tuyến đường giao thông nội bộ, xung 

quanh hàng rào Dự án, hạn chế khả năng lan truyền tiếng ồn của các phương tiện 

giao thông, đồng thời thanh lọc, giảm bụi, khí thải khu vực. 

- Thiết kế lắp đặt bộ phận giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị; định kỳ kiểm 

tra bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, thiết bị và bôi trơn định kỳ.  

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao 

động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao, trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn cho 

công nhân viên.  

4.3.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
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ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các 

quy chuẩn hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh 

môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

4.4.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai 

đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1:  

- Thực hiện che chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường; 

xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và hố ga lắng cặn xung quanh khu vực Dự 

án với khoảng cách khoảng 50 m/hố để thu gom nước mưa chảy tràn trong phạm 

vi Dự án trước khi thực hiện thi công. Toàn bộ nước mưa chảy tràn tại các công 

trường thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh, hố lắng kích thước L 

x B x H khoảng (1,0 x 1,0 x 1,0) m/hố, thể tích khoảng 1,0 m³/hố, có song chắn 

rác, khe thoát nước với kích thước không quá 5 cm bố trí dọc theo hướng thoát 

nước xung quanh Dự án để lắng cặn trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước 

mưa chảy tràn của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

- Quy trình thu gom: Nước mưa chảy tràn → Rãnh thoát nước → Hố ga lắng 

cặn → Hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

4.4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai 

đoạn vận hành giai đoạn 1; thi công xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt 

máy móc, thiết bị giai đoạn 2: 

- Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống thoát nước mưa 

nội bộ Dự án bao gồm hệ thống thoát mưa mái bằng ống uPVC D140, hệ thống 

cống bê tông cốt thép D400 - D800 mm dốc dần từ đầu tuyến thoát nước về điểm 

đấu nối và hệ thống các hố ga có phần đáy sâu tối thiểu 0,3 m có song chắn rác, 

khe thoát nước có kích thước không quá 5 cm để lắng cặn trước khi đấu nối về hệ 

thống thu gom nước mưa của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2).  

- Quy trình thu gom: Nước mưa chảy tràn → Hệ thống thoát nước mưa nội bộ 

Dự án → Hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

- Nước mưa chảy tràn từ khu vực thi công xây dựng các hạng mục công 

trình giai đoạn 2 được thu gom, xử lý tương tự như nêu tại mục 4.4.1.1 của 

Quyết định này. 

4.4.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai 

đoạn vận hành tổng thể:  

Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống thu gom thoát nước mưa đã đầu tư xây 

dựng với quy trình thu gom, xử lý như nêu tại mục 4.4.1.2 của Quyết định này. 

4.4.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

Xây dựng và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa tách biệt hoàn 
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toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải; đầu tư xây dựng, đấu nối và vận hành 

mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và 

các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành 

Dự án; đảm bảo toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án đều được thu 

gom, lắng cặn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ (Khu 2). 

4.4.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Lắp đặt và vận hành hệ 

thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật về PCCC.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: Xây dựng kế hoạch, 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định. Thực hiện các quy 

định về an toàn trong vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ hóa chất.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, 

chất thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu 

giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các 

loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực lưu giữ 

được trang bị các biển cảnh báo theo đúng quy định. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung:  

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 

máy móc, thiết bị của trạm xử lý nước thải.  

+ Bố trí nhân viên quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được 

thiết lập cho trạm xử lý nước thải của Dự án. 

+ Trang bị các thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục khi có sự cố. Bảo đảm 

hoạt động của hệ thống van chặn tại các bể của trạm xử lý nước thải và các bể có thể 

lưu chứa nước thải tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố của trạm xử lý nước thải. 

+ Trường hợp xảy ra sự cố: Tiến hành tạm dừng hoạt động của trạm xử lý 

nước thải để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi trạm xử lý nước thải được khắc 

phục, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước thải phát sinh trong quá trình vận hành đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2). 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với các hệ thống xử lý khí thải:  

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động, tuân thủ các yêu cầu thiết kế, chương trình 

vận hành, bảo dưỡng được thiết lập cho các hệ thống xử lý khí thải của Dự án. 

+ Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thu gom, xử 

lý khí thải và chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị 
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dễ hư hỏng. 

+ Trong trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải đầu ra vượt 

quy chuẩn cho phép, tạm dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. 

Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí thải được xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ Dự án đầu tư: 

Chủ Dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 

môi trường như sau: 

 5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ Dự án trong giai 
đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1 của Dự án: 

5.1.1. Giám sát định kỳ môi trường không khí xung quanh: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí. 

+ Điểm 1: Khu vực tiếp giáp cổng ra vào Dự án. 

+ Điểm 2: Khu vực tiếp giáp dự án cuối hướng gió chủ đạo tại khu vực. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt giai đoạn thi công xây dựng. 

- Thông số giám sát: Tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

5.1.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại: 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định.  

5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ Dự án trong giai 
đoạn vận hành giai đoạn 1 và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 2 của Dự án: 

5.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2: 

Thực hiện giám sát định kỳ môi trường không khí xung quanh như đã nêu 

tại mục 5.1.1 của Quyết định này. 
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5.2.2. Giai đoạn hoạt động sản xuất giai đoạn 1 của Dự án: 

5.2.2.1. Giám sát định kỳ nước thải sinh hoạt sau xử lý:  

Thực hiện chương trình giám sát nước thải sinh hoạt định kỳ sau xử lý tại 

trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo điều kiện đấu nối nước thải thỏa 

thuận với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ (Khu 2).  

5.2.2.2. Giám sát định kỳ khí thải sau xử lý: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng mạch, sửa chữa sản 

phẩm lỗi tại nhà xưởng giai đoạn 1 của Dự án. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, n-Propanol, Toluen. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

5.2.2.3.Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất 

thải nguy hại: 

Thực hiện như đã nêu tại mục 5.1.2 của Quyết định này. 

5.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ Dự án trong 

giai đoạn vận hành tổng thể Dự án: 

5.3.1. Giám sát định kỳ nước thải sinh hoạt sau xử lý:  

Thực hiện như đã nêu tại mục 5.2.2.1 của Quyết định này. 

5.3.2. Giám sát định kỳ khí thải sau xử lý:  

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí thải của các hệ thống xử lý khí thải 

từ công đoạn hàn đối lưu, hàn sóng, phun keo phủ bảo vệ bảng mạch, sửa chữa sản 

phẩm lỗi tại nhà xưởng giai đoạn 1 và nhà xưởng giai đoạn 2 của Dự án. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, n-Propanol, Toluen. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường sau: 

6.1. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 

pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế các 

hạng mục, công trình của Dự án; thiết kế và vị trí xây dựng các hạng mục công 

trình của Dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo 
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tuân thủ quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

6.2. Không sử dụng các máy móc thiết bị thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế 

chuyển giao theo quy định của pháp luật hiện hành.  

6.3. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế 

tối đa các tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, các công trình hạ tầng trong 

quá trình thi công xây dựng, vận hành các hạng mục công trình của Dự án.  

6.4. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải 

Phòng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các cơ quan chức năng để phòng 

ngừa, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của 

Dự án. Chủ Dự án phải đền bù những thiệt hại môi trường do Dự án gây ra theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

6.5. Lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án; tuân 

thủ các quy định hiện hành về xây dựng, các quy định về phòng cháy chữa cháy, 

ứng phó sự cố, an toàn hóa chất, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và 

các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm 

ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến môi trường. 

6.6. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ công nhân viên tham gia thi công xây dựng, 

vận hành Dự án.  

6.7. Thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động của Dự án đến 

các hoạt động giao thông.  

6.8. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình triển khai Dự án; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Dự án đầu tư, Dự án đầu 

tư xây dựng. 

6.9. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường khác; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ 

để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. 

 6.10. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 

trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện; số liệu giám sát phải được 

cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.  

6.11. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
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án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.  

6.12. Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại 

Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

6.13. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

6.14. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động 

nếu phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường./. 

















































































































CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 
 

Số:            /TD-PCCC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2024 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Seyoung Việt Nam. 

  

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

412/TD-PCCC ngày 03/7/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an 

thành phố Hải Phòng. 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và 

chữa cháy số 01/CV ghi ngày 23/10/2024 của Công ty TNHH Seyoung Việt Nam. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hải Phòng đồng ý về 

thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với các nội dung sau: 

I. Thông tin về nội dung điều chỉnh thiết kế của công trình. 

Công trình: Dự án Seyoung Vina. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Seyoung Việt Nam. 

Địa điểm xây dựng: Lô CN7.1A, khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng. 

Đơn vị tư vấn thiết kế:  

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DL&H; 

- Công ty TNHH PNS E&C. 

Nội dung điều chỉnh thiết kế: 

- Nhà xưởng + văn phòng + canteen:  

+ Tầng 1: Ngăn chia bổ sung các gian phòng tại trục X5-X6 giao Y20-Y23 

và trục X5-X6 giao Y3-Y10, thay đổi cửa tại trục Y19, thay đổi vị trí vách ngăn 

trục Y9 sang trục Y10, bổ sung vách ngăn tại X2, thay đổi ngăn chia trục X4-X6 

giao trục Y1-Y3; 

+ Tầng 2: Thay đổi ngăn chia khu vực văn phòng, khu vực chờ trục X2-X5 

giao trục Y1-Y2; Bổ sung cửa tại trục Y3; Thay đổi cửa tại trục Y19-Y20; 

- Điều chỉnh diện tích Nhà rác từ 200m2 thành 131,1m2; 

- Bổ sung Nhà máy nén khí xây 01 tầng diện tích 65,55m2 tiếp giáp trục Y23 

của Nhà xưởng + văn phòng + canteen; 

- Điều chỉnh, bổ sung các hệ thống PCCC có liên quan. 
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II. Nội dung thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC. 

1. Bố trí công năng và hạng nguy hiểm cháy nổ (hạng C);  

2. Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

3. Giải pháp chống tụ khói (hút khói cưỡng bức); 

4. Hệ thống báo cháy tự động; 

5. Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, 

hệ thống chữa cháy trong nhà); 

6. Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống có liên quan về 

PCCC; 

7. Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; 

8. Phương tiện chữa cháy (phương tiện xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ). 

Văn bản thẩm duyệt về PCCC này là thành phần của Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về PCCC số 412/TD-PCCC ngày 03/7/2024 của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH. 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết 

kế về điều chỉnh phòng cháy và chữa cháy được kèm theo văn bản này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Đội 2. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Đại tá Hoàng Văn Bình 
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ 

ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  

số........../TD-PCCC ngày......tháng......năm............của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) 
 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH   

 

Hạng mục đã thẩm duyệt, đang thi công chưa nghiệm thu về PCCC: Nhà xưởng + 

văn phòng + canteen xây 02 tầng diện tích 15.556,54m2; Nhà để xe máy xây 01 tầng 

diện tích 1.393,19m2; Nhà rác xây 01 tầng diện tích 200m2; Nhà điện + phòng bơm 

xây 01 tầng diện tích 195m2 và hạng mục phụ trợ (nhà bảo vệ, bể nước, đường giao 

thông...). 

 

 
Hạng mục điều chỉnh thiết kế: Nhà xưởng + văn phòng + canteen; Nhà rác; Nhà 

máy nén khí. 
Thẩm duyệt 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH  

1.  
Bố trí công năng và hạng nguy hiểm cháy nổ (hạng C): KT1-01A; KT1-01; KT1-02. 
TMB-01; KT4-01; KT5-01. 

 

2.  
Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: KT1-01; KT1-02; KT1-05 đến KT1-18; KT4-01; 
KT5-01. 

 

3.  Giải pháp thoát nạn: KT1-01; KT1-02; KT1-05 đến KT1-18; KT4-01; KT5-01.  

4.  Giải pháp chống tụ khói (hút khói cưỡng bức): HK-01 đến HK-07.  

5.  Hệ thống báo cháy tự động: BC-01 đến BC-10.  

6.  
Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống chữa 
cháy trong nhà): CC-01 đến CC-12. 

 

7.  
Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống có liên quan về PCCC: CC-03; 
HK-03. 

 

8.  Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: EX-01 đến EX-07; AT-01 đến AT-05.  

9.  
Phương tiện chữa cháy (phương tiện xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ): CC-04; CC-07 
đến CC-10; CC-12; TMB-01. 

 

10.  
Tài liệu liên quan: 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 412/TD-PCCC ngày 03/7/2024 của Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH - Công an thành phố Hải Phòng. 

 

   

   

Lưu ý: Thông tin tại Văn bản thẩm duyệt này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./. 

























CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

 

Số:.... ...../NT-PC07 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2024 

  

                   

Kính gửi: Công ty TNHH Seyoung Việt Nam. 
 [[ơ 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy; 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 412/TD-PCCC ngày 

03/7/2024 và văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 691/TD-PCCC ngày 

06/11/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hải Phòng. 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy số 01/CV/SY ghi ngày 27/11/2024 của Công ty TNHH Seyoung 

Việt Nam. 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Lim Haeseon; Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.  

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy đối với công trình: “Dự án Seyoung Vina” với các nội dung 

sau: 

Địa điểm xây dựng: Lô CN7.1A, khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Seyoung Việt Nam. 

Đơn vị thi công:  

- Công ty TNHH PNS E&C; 

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DL&H. 

Quy mô công trình:  

Công trình được xây dựng trong khu đất có diện tích 50.000m2 bao 

gồm các hạng mục: Nhà xưởng + văn phòng + canteen xây 02 tầng diện tích 

15.556,54m2; Nhà để xe máy xây 01 tầng diện tích 1.393,19m2; Nhà rác xây 

01 tầng diện tích 131,1m2; Nhà máy nén khí xây 01 tầng diện tích 65,55m2; 

Nhà điện + phòng bơm xây 01 tầng diện tích 195m2 và hạng mục phụ trợ 

(nhà bảo vệ, bể nước, đường giao thông...). Công trình phục vụ sản xuất linh 

kiện điện tử. 
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Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: 

1. Bậc chịu lửa; Bố trí công năng và hạng nguy hiểm cháy nổ (Hạng C); 

2. Khoảng cách an toàn PCCC; Đường giao thông phục vụ chữa cháy;  

3. Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan; 

4. Hệ thống báo cháy tự động; Phương án chống sét; 

5. Giải pháp chống tụ khói (hút khói cưỡng bức); 

6. Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler 

với chiều cao xếp hàng hóa tối đa 5,5m, hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà); 

7. Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống có liên quan về 

PCCC; 

8. Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn (bao gồm cả hệ thống loa 

truyền thanh và hướng dẫn thoát nạn); 

9. Phương tiện chữa cháy (phương tiện xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ). 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 

thống kỹ thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng 

chức năng trong suốt quá trình sử dụng. 

Ghi chú: Việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đạt yêu cầu không 

thay thế cho các tiêu chí về quy hoạch cấp phép xây dựng mà chỉ là một trong 

những căn cứ để chủ đầu tư trình các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đưa công 

trình vào hoạt động./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: PC07 (Đ2). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đại tá Hoàng Văn Bình 
 























MÆT B»NG tÇng 1   - tl: 1/750
1st floor PLAN
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MÆT C¾T 1-1 - tl: 1/750
SECTION 1-1
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SỐ LƯỢNGLỆNH SX

THÔNG SỐ  KỸ THUẬT
 PERFORMANCE

GIAO HÀNG CHIỀU QUAY

TỈ LỆ - SCAL

CÔNG TY TNHH SYSTEM FAN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: Khu Biệt Thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ,
Phường Mễ Trì -Nam Từ Liêm – Hà Nội

Tel:  08883.18886
Web:systemfan.vn

Email:systemair.vn@gmail.com

GIÁM ĐỐC DIRECTOR

CHỦ TRÌ KT P.S.ARCHITECT

THIẾT KẾ DESIGNER
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CHỦ ĐẦU TƯ  -  OWNER

ĐỊA ĐIỂM  -  LOCATION

NGÀY HOÀN THÀNH: 05-11-2014

KÝ HIỆU

HẠNG MỤC  - ITEMS

DỰ ÁN - PROJECT

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỆ THỐNG QUẠT

PHẠM THẾ HIỆU
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SẢN PHẨM
PRODUCT NAME

SỐ LƯỢNGLỆNH SX

CÔNG TY TNHH SYSTEM FAN VIỆT NAM
THÔNG SỐ  KỸ THUẬT

 PERFORMANCE

GIAO HÀNG

KÍCH THƯỚC BỆ ĐẤTKích thước cửa thổi

ỗ 

Kích thước cửa thổi

4 LỖ Ø12

SL: 1C- 4MM

SL: 1C- 8MM

SL: 1C- 4MM

SL: 12C- 4MM

ấp phụ 28.000m3/hạt ly tâm 15kw ll :28.000m3/h

HỒ SƠ

CÔNG TRÌNH

TÊN BẢN VẼ

NGÀY HTTỶ LỆ

SỐ BẢN VẼ

TK-HTTG

QLKT

VẼ

GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ HOÀNG VĂN THÁI

BÙI VĂN THIỆP

NGUYỄN ĐÌNH DIỆM

HẠNG MỤC XỬ LÝ KHÍ THẢI

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

Thiết Kế

ĐIỀU CHỈNH

Chủ Đầu Tư

NGƯỜI ĐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI

VINAGREEN

ĐINH THỊ HUỆ LINH

10/04/2025

HẠNG MỤC XỬ LÝ KHÍ THẢI

Số 251 Chợ Hàng Cũ, phường Dư Hàng Kênh,

quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

BẢN VẼ HỆ THỐNG XLKT

CÔNG TY TNHH SEYOUNG VIỆT NAM

Lô CN7.1A Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

(Khu 2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ

 – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
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SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THU GOM XỬ LÝ KHÍ THẢI

KHÍ THẢI

CHỤP HÚT KHÍ THẢI

ĐƯỜNG ỐNG THU GOM 

4 QUẠT HÚT PHỤ KHÍ THẢI

( 600X400 , D300 , D200 , D150 )

ĐƯỜNG ỐNG THU GOM 

( D400 ,  D700 )

THÁP HẤP PHỤ THAN HOẠT TÍNH

QUẠT LY TÂM TRỰC TIẾP 15KW

ỐNG KHÓI D700

KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN QCVN 

19 : 2009 /BTNMT VÀ QCVN 20 : 2009/BTNMT
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QUẠT  LYTÂM
MODEL:KCF-8A

SẢN PHẨM
PRODUCT NAME

SỐ LƯỢNGLỆNH SX

THÔNG SỐ  KỸ THUẬT
 PERFORMANCE

ÁP SUẤT : 

GIAO HÀNG CHIỀU QUAY

ĐIỆN ÁP : 

CÔNG SUẤT : 

SẢN PHẨM
PRODUCT NAME

SỐ LƯỢNGLỆNH SX

CÔNG TY TNHH SX TM KỸ THUẬT TÂN ĐẠI PHONG

THÔNG SỐ  KỸ THUẬT
 PERFORMANCE

LƯU LƯỢNG : 
ÁP SUẤT : 

GIAO HÀNG

TỐC ĐỘ : 
CÔNG SUẤT : 
ĐỘNG CƠ : 

28000 M3/H 
1200 PA

1460 V/P
380 V

15 KW
TOÀN PHÁT

KÍCH THƯỚC BỆ ĐẤT

ỗ 

4 LỖ Ø12
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